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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Vấn đề ruộng đất từ trước đến nay vẫn luôn là đối tượng nghiên cứu của 

nhiều công trình  khoa học lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt là vấn đề ruộng đất thời 

trung đại. Tìm hiểu vấn đề ruộng đất (một phần quan trọng của nền kinh tế 

nông nghiệp) cũng là tìm hiểu cơ sở của văn minh dân tộc ta trong lịch sử. Bởi 

lẽ, kinh tế nước ta cơ bản là sản xuất  nông nghiệp. 

Kinh tế nước ta là kinh tế nông nghiệp mà chủ yếu là trồng lúa nước, gắn 

với thuỷ lợi, gắn với vấn đề ruộng đất. Ruộng đất là vấn đề sống còn với kinh 

tế và xã hội.  

Dưới chế độ phong kiến, nông nghiệp luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền 

kinh tế. Vấn đề ruộng đất cùng với các vấn đề khác như thủy lợi, tập quán sản 

xuất... được coi là yếu tố kinh tế cơ bản của quốc gia, là thứ tài sản vô giá, 

thiêng liêng và trường tồn với thời gian.  

Nghiên cứu vấn đề ruộng đất và nông nghiệp thời Nguyễn cho ta thấy được 

bức tranh nông nghiêp, nông thôn của một thời kì lich sử. Mặt khác, giúp chúng ta 

có những hiểu biết về những vấn đề chính trị - xã hội và văn hóa 

cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về chiều dài lịch sử dân tộc.

. 

 góp

ợ a 

.  

Lạng sơn là mảnh đất địa đầu của tổ quốc, là nơi có nhiều dân tộc anh 

em cùng sinh sống từ lâu đời. Mỗi dân tộc lại có phong tục tập quán, và 

những nét văn hóa đặc trưng riêng. , châu Ôn 
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kinh tế - xã hội 

và những nét văn hóa ề Lạng 

Sơn xưa và nay.  

Xuất phát từ những lí do trên, tôi mạnh dạn lựa chọn vấn đề: “S

Châu Ôn (Lạng Sơn)  thế kỉ XIX” 

làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp từ lâu đã có nhiều tác phẩm 

đề cập đế vấn đề này như: 

 : “

 - . 

Một số các chuyên khảo nghiên cứu khá quy mô về vấn đề ruộng đất 

như: Vũ Huy Phúc (1979) với cuốn: “Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa 

đầu thế kỉ XIX” đã hệ thống hóa những chính sách về ruộng đất dưới thời 

Nguyễn, cũng như tác động của nó với sự phát triển của lịch sử. 

 Cuốn sách: “Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỉ XI - XVIII” (2 tập) của 

tác giả Trương Hữu Quýnh, xuất bản năm 1982 đã khái quát những nét chính 

về chế độ ruộng đất ở nước ta thế kỉ XI đến thế kỉ XVIII, qua đó bước đầu đánh 

giá xu thế phát triển cũng như tính chất kinh tế, chính trị của một giai đoạn lịch 

sử nhất định. 

 Tác phẩm: “Tình hình ruộng đất, nông nghiệp và đời sống nông dân 

dưới triều Nguyễn” (1997) do Trương Hữu Quýnh và Đỗ Bang chủ biên đã 

nghiên cứu một cách cụ thể về tình hình ruộng đất thông qua tư liệu địa bạ. Mặt 

khác, tác phẩm đề cập đến những chính sách nông nghiệp, đặc biệt là chính 

sách ruộng đất thời Nguyễn.  

Tác phẩm: “Về bảy dòng họ thổ ty Lạng Sơn” của tác giả Lã Văn Lô (bản 

đánh máy năm 2008) đã nêu nguồn gốc, vai trò của bảy dòng họ thổ ty tại Lạng 

Sơn, đồng thời nêu lên thiết chế chính trị của chế độ thổ ty. 
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Năm 1999, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn: “Địa chí 

Lạng Sơn”, đã khái quát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như 

của các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, có một số tác phẩm nghiên cứu về văn hóa của một số dân tộc 

Lạng Sơn được thực hiện như: tác giả Nông Thị Nhình với cuốn: “Âm nhạc dân 

gian các dân tộc Tày- Nùng- Dao Lạng Sơn” do nhà xuất bản văn hóa dân tộc, 

xuất bản năm 2000. Tác phẩm đã giới thiệu một số nhạc cụ cũng như làn điệu 

dân ca các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở Lạng Sơn. 

Tác phẩm: “Vài nét về văn hóa và địa danh văn hóa Lạng Sơn” của tác 

giả Hoàng Văn Páo do Sở văn hóa thông tin và du lịch Lạng Sơn xuất bản năm 

2011, cũng đề cập đến những nét văn hóa của các dân tộc Lạng Sơn cũng như 

những địa danh văn hóa tiểu biểu của tỉnh nhà. 

Một số luận án nghiên cứu về văn hóa của các dân tộc ở Lạng Sơn như: 

“Lễ hội Lồng Thồng của các dân tộc Tày ở Lạng Sơn” - Luận án tiến sỹ của tác 

giả Hoàng Văn Páo (2009). 

Tác phẩm: “Dân tộc Nùng ở Việt Nam” của Hoàng Nam, Nxb văn hóa 

dân tộc, Hà Nội, xuất bản năm 1992 có đề cập đến những kinh nghiệm sản 

xuất, cũng như đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Nùng nói chung, 

cũng như dân tộc Nùng ở Lạng Sơn nói riêng. 

Cuốn: “Thổ ty Lạng Sơn trong lịch sử” của tác giả Nguyễn Quang 

Huynh, nhà xuất bản văn hóa dân tộc xuất bản năm 2011 đã khái quát chế độ 

thổ ty trong lịch sử, vai trò, vị trí của các dòng họ phiên thần, thổ ty ở Lạng Sơn 

đối với lịch sử dân tộc.  

Gần đây có một số luận văn đề cập tới vấn đề ruộng đất, nông nghiệp 

thời Nguyễn như: “Huyện Thất Khê (Lạng Sơn) thế kỉ XIX”, của tác giả Lục 

Thị Thùy, năm 2014, luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử, trường Đại học Sư 

phạm - Đại học Thái Nguyên. Tác giả Lê Thị Thu Hương với luận văn: “Huyện 

Phú Bình tỉnh Thái Nguyên qua tư liệu địa bạ nửa đầu thế kỉ XIX”, luận văn 
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thạc sỹ khoa học lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, 

năm 2008. 

Như vậy, đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề ruộng đất, nông 

nghiệp cũng như vấn đề kinh tế, văn hóa Lạng Sơn, song chưa có công trình 

nào đi sâu tìm hiểu: “Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu Ôn (Lạng 

Sơn) nửa đầu thế kỉ XIX”. Vì vậy, tôi lựa chọn tìm hiểu vấn đề này và xem 

thành quả của những nhà nghiên cứu đi trước là những gợi ý tham khảo quý 

báu giúp tôi hoàn thành đề tài này.   

3. Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu: Thực hiện đề tài “Sở hữu ruộng đất và kinh tế 

nông nghiệp châu Ôn (Lạng Sơn) nửa đầu thế kỉ XIX” trên cơ sở  nguồn tài liệu 

khai thác được, chúng tôi mong muốn góp phần phản ánh một cách khách 

quan, khoa học về tình hình sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp của châu 

Ôn (Lạng Sơn) ở nửa đầu thế kỉ XIX. Từ đó, tái hiện lại bức tranh nông thôn 

của một địa phương ở một thời kì lịch sử. Đồng thời, góp phần tích lũy kiến 

thức chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy của bản thân. 

- Đối tượng nghiên cứu: Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu 

Ôn (Lạng Sơn) nửa đầu thế kỉ XIX.    

- Phạm vi nghiên cứu: Là Châu Ôn (Lạng Sơn) giai đoạn nửa đầu thế kỉ 

XIX với 2 tổng, 9 xã trang. Tập trung các lĩnh vực sở hữu ruộng đất, kinh tế nông 

nghiệp châu Ôn qua 2 thời điểm Gia Long 4 (1805) và Minh Mạng 21 (1840).  

- Nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư, 

đặc điểm kinh tế - xã hội của châu Ôn. Nội dung chính là làm rõ vấn đề sở hữu 

ruộng đất và kinh tế nông nghiệp của châu Ôn nửa đầu thế kỉ XIX. 

4. Nguồn tƣ liệu của đề tài  

- Nguồn tư liệu thành văn: Tài liệu của Quốc sử quán triều Nguyễn như: 

Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam 
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thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Đồng Khánh dư địa chí, Lịch 

triều hiến chương loại chí, Kiến văn tiểu lục, Vân đài loại ngữ… 

Ngoài ra, có các chuyên khảo về ruộng đất như: Chế độ ruộng đất ở 

Việt Nam từ thế kỉ XI - XVIII của Trương Hữu Quýnh; Tìm hiểu chế độ 

ruộng đất Việt Nam của Vũ Huy Phúc; Tác phẩm: Tình hình ruộng đất, nông 

nghiệp và đời sống nông dân dưới triều Nguyễn do Trương Hữu Quýnh và 

Đỗ Bang chủ biên… 

- Nguồn tư liệu địa phương: Địa chí Lạng Sơn, các tư liệu có liên quan 

đến ruộng đất, kinh tế, văn hóa …ở địa phương. 

- Các công trình nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc ở 

miền núi phía Bắc, các sách, tạp chí xuất bản có liên quan đến đề tài. 

- Nguồn tư liệu thực địa, điền dã: các tài liệu truyền miệng, truyện kể, 

truyền thuyết, ca dao, tục ngữ địa phương…có đề cập đến vấn đề ruộng đất và 

kinh tế nông nghiệp. 

- Nguồn tư liệu địa bạ: Tổng số 9 đơn vị địa bạ có niên đại Gia Long 4 

(1805) và Minh Mạng 21 (1840) của huyện được khai thác tại Trung tâm lưu 

trữ Quốc gia I (Hà Nội). 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Chúng tôi sử dụng chủ yếu các phương pháp lịch sử và phương pháp 

lôgíc, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, hồi cố, điền dã để 

hoàn thiện luận văn. 

6. Đóng góp của đề tài 

Đề tài là sự tổng hợp các tài liệu về châu Ôn: Điều kiện tự nhiên, đặc 

điểm dân cư và quá trình tộc người, cũng như tình hình kinh tế… 

Thống kê địa bạ châu Ôn góp phần làm rõ tình hình ruộng đất của châu 

huyện nửa đầu thế kỉ XIX. Trên cơ sở đó tìm hiểu phong tục tập quán liên quan 

đến ruộng đất và nông nghiệp của cư dân trong huyện nửa đầu thế kỉ XIX. 
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 Góp phần cung cấp thêm tư liệu giúp địa phương và các nhà nghiên cứu 

tham khảo. 

7. Cấu trúc của đề tài 

Luận văn ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ 

lục, n 3 chương: 

Chương 1: Khái quát về châu Ôn - tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX 

Chương 2: Sở hữu ruộng đất ở châu Ôn nửa đầu thế kỉ XIX 

Chương 3: Kinh tế nông nghiệp châu Ôn nửa đầu  thế kỉ XIX 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

 

(Nguồn: Địa chí Lạng Sơn) 
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CHI LĂNG 

 

(Nguồn: Địa chí Lạng Sơn) 
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Chƣơng 1 

 - TỈNH LẠNG SƠN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 

1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Châu ôn hay Ôn- châu tức là huyện Chi Lăng ở Lạng Sơn ngày nay, là 

một huyện miền núi nằm phía Nam của tỉnh Lạng Sơn.

thuộc phủ Trường- Khánh (Tràng Khánh), trấn Lạng Sơn. Địa giới của huyện 

vào nửa đầu thế kỉ XIX: “Cách phủ 111 dặm về phía tây; đông tây cách nhau 

85 dặm, nam bắc cách nhau 69 dặm; phía đông đến địa giới châu Lộc Bình và 

địa giới huyện Yên Bác 32 dặm, phía tây đến địa giới huyện Văn Quan 53 dặm, 

phía nam đến địa giới 2 huyện Hữu Lũng và Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh 53 dặm, 

phía bắc đến địa giới châu Thoát Lãng phủ Tràng Định 16 dặm” [28, tr. 369]. 

, Đồng Khánh dư địa chí  đã mô tả chi tiết hơn về vị trí của châu 

Ôn: “Châu Ôn phía nam giáp các huyện Yên Thế, Hữu Lũng, lục Ngạn tỉnh Bắc 

Ninh. Phía Bắc giáp địa phận châu Thoát lãng và châu Văn Uyên. Phía đông 

giáp địa phận huyện Yên Bác và châu Lộc Bình. Phía tây giáp địa phận châu 

Văn Uyên và huyện Văn Quan. Từ địa giới phía nam ở các xã Chi Lăng, Sơn 

Trang lên địa gới phía bắc ở xã Quảng Nhân đi khoảng 1 ngày rưỡi. Từ địa 

giới phía đông ở xã Hiệp Hấng địa giới phía tây ở An Ninh đi khoảng hai 

ngày” [43, tr.616]. 

Thời Pháp thuộc, vị trí và giới hạn của châu Ôn đã bị thu hẹp: Phía bắc 

giáp tỉnh lỵ Lạng Sơn và châu Cao Lộc, phía Tây giáp châu Bằng - Mạc (do đất 

của châu Ôn tách ra) và phía nam giáp tỉnh Bắc Giang.  

Ngày nay, địa giới của châu Ôn đã có nhiều thay đổi. Châu Ôn  nằm ở 

phía Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn hơn 30km trong tọa độ 

21 độ 20 phút đến 21 độ 40 phút vĩ bắc và từ 106 độ 20 phút đến 106 độ 40 
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kinh đông. Phía Bắc giáp với huyện Cao Lộc, phía Tây giáp huyện Văn Quan, 

phía Đông giáp với huyện Lộc Bình, phía Nam giáp với huyện Hữu Lũng và 

Lục Ngạn (Tỉnh Bắc Giang). 

Với vị trí này châu Ôn có vai trò đ n

. 

1.1.2. Điều kiện tự nhiên 

Là châu huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn, địa hình châu Ôn bị chia cắt 

bởi nhiều đồi núi, hang động, khe suối, có thể chia làm các vùng khác nhau: 

Phía tây bắc là vùng địa mạo cacsxtơ với những dãy núi đá vôi thuộc vùng 

cung đá vôi  Bắc sơn với mật độ các dãy núi đá tương đối dày đặc, có nhiều 

sườn núi dốc đứng với độ cao trên 400m, giữa các núi đá là các cánh đồng 

tương đối bằng phẳng xen kẽ, các thung lũng rộng như Thượng Cường, Vạn 

Lịch (khoảng 300ha). Phía nam địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông bắc, 

gồm nhiều đồi núi thấp, pha phiến thạch, có độ cao trung bình từ 100 - 200m. 

Có thể thấy địa hình châu Ôn như một mặt cắt được chia làm hai phần: nửa 

phần phía đông là vùng núi đất (núi cao trung bình thành dải); nửa phần phía 

tây là các dãy núi đá vôi hiểm trở, nhiều ngọn núi được ghi trong Đại Nam nhất 

thống chí như: 

-  Núi Lộc Mã, cách châu Ôn 14 dặm về phía Bắc, có sông Kì Cùng 

quanh mặt trước, các ngọn núi ôm lại ở mặt sau. 

-  Núi Voi: cách châu Ôn 8 dặm về phía đông bắc, giữi núi đất nổi vọt 

một ngọn núi đá như hình con voi, nên gọi tên thế. Núi có động rộng rãi, bên 

cạnh lại có hang đá, có chùa. Sau động có giếng đá rộng hơn 1 trượng, sâu 5,6 

thước, nước trong và ngọt, múc không bao giờ hết, pha trà rất ngon. 

- Núi Pha Trang: có tên nữa là Long Sơn, cách châu Ôn 12 dặm về phía 

đông bắc, gần phía nam tỉnh thành. Núi này sừng sững ở một khu rộng, bốn bề 

thoáng rộng, ở giữa có một động, rộng rãi có thể chứa được ngàn người. 
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- Kháo Sơn (núi Kháo): cách châu Ôn 11 dặm về phía tây, ở địa phận xã 

Nhân Lý, một ngọn ở phía tây nam cao lớn, một ngọn ở phía tây bắc hơi thấp 

bé, hai ngọn liền nhau, ngọn cao ngọn thấp quay vào nhau như hình mẹ con, 

tục gọi là “kháo mẹ, kháo con”. Trên đỉnh Kháo mẹ có khe chảy xuống chân 

núi, nước trong vị ngọt, trên hai đỉnh núi đều có hai con đường lớn cho sứ đi 

bộ, khách buôn bán đi lại cũng đi con đường này. 

- Núi Mã Yên, cách châu Ôn hơn 10 dặm về phía tây, ở địa phận xã Mai 

Sao, sử cũ chép bọn Lê Sát chém được Liễu Thăng ở núi này.  

- Đèo Bà, có tên nữa là núi Ông, cách châu Ôn 60 dặm về phía nam giáp 

địa giới huyện Hữu Lũng (Bắc Ninh); núi không cao lắm, trên có đường cái, đất 

đá lẫn lộn, đi lại khó khăn. 

- Đèo Dang, cách châu Ôn 18 dặm về phía bắc, ở bờ phía nam sông Kì 

Cùng, trên có đường, hành khách thường qua lại [28; tr. 377-378]. 

Bên cạnh đó, châu Ôn có các ải, bảo, nhà trạm hiểm trở:  

- Cửa quan Quỉ Môn: ở phía nam châu Ôn, thuộc địa phận xã Chi Lăng, 

đường ải nhỏ hẹp, đá núi hiểm cao, phía tây gần khe sâu, nước độc không thể 

ăn uống, rừng rú rậm rạp, hình thế hiểm ác, có đá như đầu ma quỉ nên đặt tên 

như vậy. 

- Cửa quan Lạng Thành: ở địa phận xã Quang Lang châu Ôn 

- Cửa quan Sơn Trang: cách châu Ôn 28 dặm về phía nam, ở xã Sơn 

Trang, giáp địa giới huyện Bảo Lộc, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bảo Quang Lang: cách châu Ôn 35 dặm về phía nam, ở địa phận xã 

Quang Lang, gần nhà trạm. Từ đây trở xuống, các bảo đều có lính đóng đồn 

canh giữ. 

- Bảo Mai Sao: cách châu Ôn 10 dặm về phía nam ở xã Mai Sao. 

- Nhà trạm Lạng Quang: ở xã Quang Lang thuộc châu Ôn đặt từ đời Tự  

Đức, phía nam đến trạm Bắc Lệ 38 dặm, phía Bắc đến trạm Lạng Nhân 35 dặm.  
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- Trạm Lạng Nhân: ở xã Nhân Lý thuộc châu Ôn, phía Bắc đến trạm 

Lạng Mai 38 dặm. 

- Trạm Lạng Mai: ở xã Mai Pha, gần tỉnh thành, phía Bắc cửa Nam Quan 

31 dặm, phía Tây đến trạm Lạng Uyên 29 dặm. 

- Đò cầu: Bến Kì Cùng, ở phía Bắc châu Ôn [28. tr 387- 389] 

Châu Ôn có vị trí quan trọng trong lĩnh vực quân sự, song cũng có trở 

ngại cho giao thông đi lại trong địa bàn. 

Ngày nay, hệ thống giao thông trên địa bàn khá thuận lợi, có đường 

quốc lộ 1A chạy qua địa bàn huyện 32km, tuyến đường sắt liên vận quốc tế 

Hà Nội - Đồng Đăng đi qua, 27 km đường liên huyện, 79 km đường liên xã 

và 82 km đường liên thôn. Đến nay, 18 xã trên địa bàn huyện có đường ô tô 

đi được 4 mùa. 

Châu Ôn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang đặc điểm 

chung của khí hậu miền Bắc. Mùa đông với gió mùa đông bắc lạnh, ít mưa, 

nhiều năm có sương muối. Mùa hạ có gió đông nam, nền nhiệt cao, nhiều giông 

bão, nhiều mưa. Đại Nam nhất thống chí cho hay: “bốn mùa thường âm u, 

hàng năm giá rét chiếm quá một nửa, mùa xuân, mùa hạ mưa nhiều, sấm chớp 

thường nổi; mùa thu mùa đông thường nắng, lại có gió bấc; mùa đông giá rét, 

nước đông, sương xuống” [28; tr. 373]. vì vậy, “mỗi năm chỉ cấy một mùa, đầu 

mùa hè gieo mạ, tháng 5 cấy, cuối mùa thu mới gặt” [28; tr. 373]. 

Theo Đồng Khánh dư địa chí: “Cuối thu đầu đông thường có sương mù, 

gió bấc lạnh rét”[43; tr. 615]. “Mùa xuân tháng giêng, tháng hai trời vẫn còn 

lạnh, nếu có mưa lại càng rét đậm…sau tháng 9 nhiều sương móc, gió bấc lạnh 

rét, khí lam chướng nặng nề” [43; tr. 618], vì vậy  nên cấy sớm. 

Ngày nay, khí hậu có nhiều thay đổi, nhiệt độ trung bình/ năm khoảng 

22,7 độ C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 1 (15 độ C), nhiệt độ 

trung bình tháng cao nhất là tháng 7 (28,5 độ C), độ ẩm cao trên 80%, lượng 
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mưa trung bình trên 1400mm, lượng mưa tập trung chủ yếu từ tháng 4 đến 

tháng 10, chiếm 90,15%  tổng lượng mưa cả năm. Tháng có mưa cao nhất là 

tháng 7 (278,3mm). Tổng lượng nhiệt /năm khoảng 7700 độ C. Mùa khô từ 

tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, lượng mưa là 135,9mm. Từ tháng 4-6 

hàng năm thường có những đợt gió tây khô nóng có thể gây hạn kéo dài. Châu 

Ôn ít chịu ảnh hưởng của bão. Kiểu khí hậu này thích hợp với việc phát triển 

các loại cây trồng ôn đới, nhiệt đới, các loại cây dài ngày như hồi, trám, quýt, 

hồng, đào, lê, thông, cà phê, chè và các loại cây lấy gỗ… 

Tỉnh hạt ở miền thượng du nên có ít sông lớn, trong địa bàn châu Ôn 

cũng vậy, chủ yếu là khe suối nhỏ quanh co chảy ven theo các chân núi, khắp 

châu huyện đều có các con suối lớn, nhỏ chảy quanh các triền khe, chân đồi 

ven các làng bản.  

Theo Đồng Khánh dư địa chí:  “Châu Ôn có sông Áng Giang,

n xã Chi Lăng, do các khe suối nhỏ từ núi Kháo Sơn chảy xuống hợp dòng 

mà thành. Sông ven theo đường dịch lộ quanh co chảy đến xã Chi Lăng rồi đổ 

vào sông Hóa Giang ở huyện Hữu Lũng tỉnh Bắc Ninh. Sông này chỉ mùa mưa 

mới có nhiều nước, mùa khác người ta có thể lội qua” [43; tr. 618]. 

Ngày nay, nguồn nước của châu huyện khá dồi dào. Con sông Thương 

bắt nguồn từ phía bắc của huyện, - tây nam,

 - Chi Lăng, độ rộng bình quân 6m, độ cao trung bình 

176m, độ rốc lưu vực 12,5%, dòng chảy năm là 6,46m3/s lưu lượng vào mùa lũ 

chiếm 68- 75% còn mùa cạn là 25- 33. Nhờ tác động của đập dâng Cấm sơn 

nên mùa cạn sông vẫn có độ sâu 5- 6m. Sông Thương là nguồn cung cấp nước 

chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt khu vực nông thôn, cũng như là 

nguồn nước lớn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của cư dân trong vùng.  

Ngoài ra, sông Hóa là một nhánh của sông Thương, bắt nguồn từ chân 

núi Khuổi Ma cao 670m, chảy theo hướng đông bắc - tây nam qua xã Quan 
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Sơn sang huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) sau đó lại chảy vào địa phận huyện 

Hữu Lũng.

, chân ruộng t

. 

 châu Ôn có nhiều kiểu khác nhau, với nhiều loại gỗ quý như: lát, 

đinh, lim, sến, táu, dẻ, kháo… “ ” [48; tr. 

324], đặc biệt  nghiến chiếm số lượng lớn hơn cả. Các loại dược liệu quý, có 

giá trị xuất khẩu như sa nhân, thuộc Hữu Lân của Ôn châu “sa nhân mọc thành 

rừng la liệt dưới những rừng gỗ quý” [48; tr. 324]. Đặc sản rừng có hoàng đàn, 

sa nhân, cam thảo, hà thủ ô… có giá trị kinh tế cao. 

Ngày nay, rừng châu Ôn có các loại thực vật tương đối đa dạng, phong 

phú cả ở núi rừng đá vôi và núi đất. Diện tích rừng tự nhiên có 15.833 ha, tập 

trung chủ yếu ở cụm núi đất và cụm núi đá vôi, điển hình ở các xã Y tịch 

2.871ha, Vạn Linh 2.131,77ha, Hữu Kiên 2.310,85ha. Rừng núi đá ở châu Ôn 

có nhiều gỗ quý, hiếm như trắc, nghiến, hoàng đàn, trò chỉ…Rừng núi đất có 

chẹo, sau, sám, giẻ…Diện tích rừng trồng có 5.13,04ha, chủ yếu là rừng nọ tập 

trung nhiều ở cụm đường sắt 2.579,6ha được trồng theo dự án PAM (nay là 

chương trình 5 triệu ha rừng). 

, , đồng, mangan, thạch anh, 

thiếc, thủy ngân. , ,  có

.  cho biết

[28, tr. 398]. 

Đồng Khánh dư địa chí , mỏ sắt ở 

B . , mỏ phốt 

phát  [43; tr. 618].  

, khoáng sản không nhiều, trữ lượng nhỏ, chủ yếu là nguồn đá 

vôi, - hi Lăng, Bằng Hữu, 
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Bằng Mạc, Sao Mai , đá 

xây dựng  nhiều xã . Ngoài ra còn có cuội sỏi, cát, có mỏ sắt 

trữ lượng khoảng 2 triệu tấn. 

, 

, sơn dương, , hươu, nai, h

săn bắn .  chép: “

” [28; tr. 

398], hay “ ” [28; tr. 399]. “hạt kim anh như hạt 

dành dành, người bản thổ dùng để nấu cao, gọi là cao kim anh, có công dụng 

ích dương cố tinh. Cây kim anh leo vào các cây khác.” hay “Tiên mao (hạt 

mao trảo), lại có một tên là sâm bà la môn, lá như cỏ gianh, củ có một chi mà 

thẳng, to bằng ngón tay út, có rễ ngắn và nhỏ phụ ở bên ngoài, vỏ thò sắc thâm 

vàng, thịt trắng vàng, tháng 2, tháng 8 hái về phơi khô để dùng, người tính hàn 

mới nên dùng, người thân thể phì nộn, chân hoả vượng mà dùng thì lại có hại, 

vì tiên mao có tính động hoả” 

N ,

. 

1.2. Lịch sử hành chính 

Thời kì các vua H ng dựng nước, nước ta chia thành 15 bộ. Châu Ôn nói 

riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung thuộc bộ Lục Hải (một trong 15 bộ của nước 

Văn Lang) 

Thời Bắc thuộc, đời Hán, Lạng Sơn thuộc quận Giao Chỉ, sau đó đời 

Đường thuộc Giao Châu. 

Theo Đại Nam nhất thống chí, đời nhà Lý, đất châu Ôn gọi là châu 

Quang Lang; thời thuộc Minh, tháng 4- 1407 Minh Thành Tổ hạ chiếu, đổi Đại 

Việt làm quận Giao Chỉ. Tháng 6- 1407, lập ra 15 phủ, phủ Lạng Sơn khi đó 
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gồm 7 châu, 16 huyện. Châu Ôn gọi là Khâu Ôn hay huyện Ôn (thuộc phủ 

Lạng Sơn). Thời Hậu Lê, đổi Khâu Ôn là châu Ôn; có 5 tổng (Mai Pha, Vân 

Thê, Tràng Quế, Bằng Mạc, Sơn Trang) và 57 phố, chợ, động, quán. Bấy giờ, 

châu Ôn thuộc phủ Trường Khánh, trấn Lạng Sơn.  

Theo sách Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỉ XIX (thuộc các tỉnh từ Nghệ 

Tĩnh trở ra), dưới thời Gia Long, châu Ôn gồm có 5 tổng, 25 xã và phố khách: 

Stt Tổng Xã Ghi chú 

1 Mai Pha Mai Pha, Giang Lỗi, Quảng Nhân, Quảng Cư, 

Vân Nông.  

 

2 Vân Thê Vân Thê, An Trạch, Nhân Lý, Vân Uy, Hậu Nông.  

3 Tràng Quế Tràng Quế, Qúy Hậu, Vân Nham, Quang Lang, 

Mai Sao, Xương Minh, Chợ Quang Lang (Quang 

Lang thị). 

 

4 Bằng Mạc Bằng Mạc, Thi Cường, Gia Lộc, Chi Quan, Chi 

Lăng, An Bài. 

 

5 Sơn Trang Sơn Trang, Hiệp Hạ, Hữu Lâm.  

Các phố khách: phố Bả Hoan, Đan Sa, Thánh Tuyền, Đồng cốt. Quán 

Hân Đế Khôn Khoan [49; tr. 89]. 

Theo sách Đồng Khánh dư địa chí: năm Tự Đức 27 (1874) châu Ôn có 5 

tổng, 51 xã, trại, phố, quán, chợ. Bao gồm: Tổng Mai Pha (10 xã, phố); Tổng 

Sơn Trang (6 xã, trại); Tổng Bằng Mạc (11 xã, phố); Tổng Vân Thê (10 xã, 

quán); Tổng Tràng Quế (14 xã, chợ) [43; tr. 616 - 617]. 

Thời Pháp thuộc, vị trí và giới hạn của châu Ôn đã bị thu hẹp còn lại 3 

tổng: Quang Lang, Sơn Trang, Vân Thê. Phía bắc giáp tỉnh lị Lạng Sơn và châu 

Cao Lộc, phía tây giáp châu Bằng Mạc (do đất của châu Ôn tách ra và được 

nâng cấp thành châu Bằng Mạc) và phía nam giáp tỉnh Bắc Giang. 
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Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và trong 9 năm kháng chiến 

chống Pháp, châu Ôn đổi thành huyện Ôn Châu, cùng với châu Bằng Mạc 

thành huyện Bằng Mạc. 

Sau năm 1954, ủy ban hành chính tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện 

việc sát nhập toàn bộ huyện Ôn Châu và 8 xã phía đông nam của huyện Bằng 

Mạc thành một huyện có tên là Thanh Mai thuộc tỉnh Cao - Lạng (Cao Bằng và 

Lạng Sơn). Năm 1978, huyện Thanh Mai được đổi tên là huyện Chi Lăng 

(thuộc tỉnh Lạng Sơn). Huyện Chi Lăng hiện nay có 2 thị trấn: Chi Lăng và 

Đồng Mỏ, 19 xã: Chi Lăng, Vân An, Bắc Thủy, Lâm Sơn, Gia Lộc, Vân Thủy, 

Chiến Thắng, Nhân Lý, Bằng Mạc, Liên Sơn, Bằng Hữu, Quan Sơn, Hòa Bình, 

Mai Sao, Hữu Kiên, Quang Lang, Y Tịch, Vạn Linh, Thượng Cường.  

1.3  

Châu Ôn là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc, dân tộc chủ yếu là: 

Nùng, Tày, Kinh, Hoa… thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau như: Tày- Thái, 

Việt- Mường, Hán. Trước đây, các dân tộc cư trú tương đối biệt lập trên từng 

địa bàn nhỏ hẹp. Hiện nay, các làng thuần túy một dân tộc ngày càng ít mà thay 

vào đó là các làng bản với nhiều dân tộc sống đan xen với nhau. Sự thay đổi 

này cũng lý giải vì sao ngày nay văn hóa của các dân tộc có sự đa dạng, phong 

phú về phong tục tập quán, ngôn ngữ.  

: “S  

ngư  (  

Chi

” [43; tr. 618].  
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:“

51,17  (số liệu năm 2014)

- [43; tr. 618]. 

2014, huyện Chi Lăng :  

 Chi Lăng 

STT   ( )  (%)  

1  38.597 51,17  

2  26.237 34,78  

3 Kinh 10.219 13,55  

4  376 0,5  

  75.429 100  

(N : Phòng dân tộc huyện Chi Lăng, năm 2014) 

 người Kinh 

 đến do hưởng ứng chính sách đi xây dựng vù

 Việt Nam vào những năm 60 của thế kỉ XX. 

- D : L

-

 ( )

4 , Chu, Vi) 

N  ( )

.  

. 

(

( ), ng Inh 

. 
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nh, gốc ở châu 

Long Anh (Trung Quốc)

t Sl (Trung Quốc),

hung. 

: n : “

(

, Vân Thê 

th ”[43; tr. 618].

ruộng bậc thang hiếm nước để canh tác và nộp thuế cho nhà nước. Ngoài ra do 

điều kiện canh tác còn khó khăn nên người Nùng phải làm thêm các nghề phụ 

cổ truyền như: rèn, mộc, dệt vải, làm ngói, nung vôi…để duy trì cuộc sống. 

, . 

Qua nhiều đời, họ đã trở thành một thành viên không thể chia cắt được trong 

đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ngày nay dân tộc Nùng cư trú đông ở các 

xã Vân Thủy, Bắc Thủy, Chi Lăng.  

- Dân tộc Tày: L  -

 (sau ngư ), c

 -

, chấ

-

 

định cư 
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và phát triển ở Việt Nam từ cuối thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên. 

T

 -  

. 

, xưa kia người Tày

là Khao,

, có nghĩa là , 

còn các dân tộc khác gọi người Tày là “Cần Thổ”. 

)

nay .  

N T . 

. 

quân chủ Việt Nam

. C

. Ở 

châu Ôn có dòng họ thổ ty Nguyễn Khắc. Ông thủy tổ là Nguyễn Khắc Trương, 

nguyên là người huyện Thiên Lộc, tỉnh Nghệ An, thủ tổ là Nguyễn Công Các 

làm đại tư mã đời Lê, có công giúp Thái tổ đánh thắng quân Minh được bổ làm 

quan tại Lạng Sơn, nối đời cai quản lãnh binh dân, sau con cháu lại có công 

đánh nhà Mạc, được ban ấn tín công thần và được thế tập. Cuối đời Lê, Khắc 
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Trương được phong tham đốc, kiêm quản dân binh trong 7 châu, trong đó có 

châu Ôn. Năm Gia Long thứ nhất, thực lòng qui phụ nên hạ lệnh cho vẫn được 

lấy danh nghĩa là thổ quan quản lãnh binh dân. 

. 

N , họ Vi… , tập trung 

ở các xã Quang Lang, Nhân Lý, Mai Sao, Thượng Cường, Vạn Linh 

, Kinh, Hoa… 

- inh: Hiện nay người Kinh ở châu Ôn xếp vào hàng thứ ba sau 

người Nùng và người Tày về dân số. Về nguồn gốc họ từ miền xuôi lên, có bộ 

phận là những người dân nghèo tha phương cầu thực, lên miền núi làm ăn, có 

bộ phận là quan lại của triều đình phong kiến. 

“ ”

. Những đội quân được 

gọi là “Thần tốc phiên thần” của triều đình, có nhiệm vụ lên trấn ải biên cương 

và chiêu tập dân cư địa phương ổn định sản xuất. Thời Nguyễn với chích sách 

“lưu quan”, 

nh

.  

 (

)

. 

“ ”

châu Ôn , n
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, 

N , 

. 

19

60 

theo chủ trương của N . 

N

. 

đưa . Tuy (sau 

) . 

, 

Chi Lăng: “

”. , 

,

. H

. Đ

. 

- Dân tộc Dao: Dân tộc Dao còn được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau 

như Mán, Động, Trại, Xá…người Dao tự gọi mình là Dìu Miền phát âm theo 

tiếng Hán - Việt là Dao nhân tức là người Dao. Tên này được nhắc đến nhiều 

trong những câu truyện truyền miệng hoặc trong các tài liệu cổ của người Dao, 

hay Kiềm Miền có nghĩa là “người ở rừng núi”. Như vậy, Dao là tên tự nhận 

của người Dao, nó gắn với lịch sử dân tộc Dao, được người Dao thừa nhận và 

nay là tên gọi chính thống của dân tộc. 

Người Dao có nguồn gốc từ Trung Quốc, di cư rải rác vào nước ta từ thế 

kỉ XIII đến đầu thế kỉ XX theo nhiều con đường khác nhau: con đường từ Quảng 
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Đông, Quảng Tây tới Đông Bắc (Quảng Ninh - Móng Cái) và từ Vân Nam sang 

các tỉnh biên giới nước ta. Nguyên nhân của những đợt thiên di này là do hạn 

hán, mất mùa, đói kém, một bộ phận bị áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. 

Ở châu Ôn, dân tộc Dao sống rải rác và là dân tộc thiểu số ít người. 

- Dân tộc Hoa: Là một bộ phận dân tộc thiểu số trong huyện. Hiện nay 

chưa có tài liệu nào khẳng định chính xác người Hoa đến nước ta từ bao giờ. 

Trong cuốn: Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỉ XIX cho biết châu Ôn có 4 phố 

khách gồm: phố Bả Hoan, Đan Sa, Thánh Tuyền, Đồng Cốt. Đó chính là các 

phố của người Hoa. Trong Đại Nam nhất thống chí cũng cho biết: phố An 

Thịnh ở cửa quan Quang Lang, người Nùng và người Thanh tụ họp, là phố có 

tiếng về phía nam tỉnh thành. 

 Người Hoa chủ yếu di cư sang châu Ôn (Lạng Sơn) từ các tỉnh lân cận 

Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) vì nhiều lí do khác nhau như trốn bắt 

phu, bắt lính, tìm nơi lập nghiệp hay buôn bán. Người Hoa sống rải rác ỏ các xã 

của châu Ôn, song tập trung nhất ở thị trấn Chi Lăng. Họ sống chủ yếu bằng 

nhiều nghề bán thuốc bắc, bán hàng ăn, nghề mộc hay rèn… 

-  Dân tộc Cao Lan- Sán Chí: Theo thống kê của các nhà dân tộc học, Cao 

Lan, Sán Chí đều thuộc cùng một dân tộc, đó là dân tộc Sán Chay. Cao Lan, Sán 

Chí là những cộng đồng dân tộc mới vào Việt Nam cách đây vài trăm năm. Theo 

một số tài liệu cho rằng người Cao Lan là người Mán như Phong Thổ kí Tuyên 

Quang, Vĩnh Yên, Quảng Yên, Thái Nguyên, cho rằng Cao Lan là Mán Quần 

Trắng, Mán Đại Bản…theo những người Cao Lan ở Đoan Hùng (Phú Thọ), tổ 

tiên của họ là người Bạch Vân Sơn, thuộc Khâu Châu, Khâu Liêm, Quảng Đông 

(Trung Quốc) đến đời Minh di cư sang Việt Nam. Lúc đầu họ đến Hoành Bồ 

(Quảng Ninh) sau đó di cư sang Lạng Sơn và có mặt ở châu Ôn. 

- Dân tộc Mường, Ngái…chiếm số lượng và tỷ lệ rất nhỏ trong thành 

phần dân tộc của huyện. Các dân tộc này chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc 
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thiên di xuống các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta trong đó có Lạng Sơn cách 

đây một vài trăm năm. 

Tóm lại, là một huyện miền núi giáp biên giới, châu Ôn là địa bàn quần 

tụ của nhiều thành phần dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc Tày, Nùng là chủ 

yếu. Mỗi dân tộc có một đặc trưng khác nhau, song họ sống đoàn kết, hòa 

đồng, gần gũi nhau tạo nên nét văn hóa đặc sắc, phong phú nơi này. 

Tiểu kết 

Châu Ôn là nơi có vị trí địa lý quan trọng, điều kiện tự nhiên có những 

thuận lợi cho phát triển kinh tế nhưng cũng có những khó khăn nhất định 

trong sản xuất nông nghiệp. Là một vùng đất rộng, núi non hiểm trở, khí hậu 

có đôi phần khắc nghiệt, song với hệ thống sông suối dày đặc, tài nguyên 

động thực vật phong phú đã tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nông 

nghiệp đa dạng kết hợp với kinh tế tự nhiên.   

Cư dân trong huyện do nhiều bộ phận hợp thành song người Tày, 

Nùng chiếm đa số. Nhân dân các dân tộc trong huyện cần cù, lao động sáng 

tạo, đoàn kết gắn bó cùng nhau xây dựng quê hương và tạo nên bản sắc văn 

hóa phong phú, đa dạng nơi đây. Truyền thống yêu nước sớm hình thành và 

phát triển ở các đồng bào dân tộc trong huyện. Họ đã đứng lên cùng nhân 

dân cả nước chống lại mọi kẻ thù xâm lược bảo vệ quê hương làng bản. 

Trong nhưng năm gần đây huyện đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nên 

kinh tế, xã hội địa phương đang có sự thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân 

ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh 

nhà. 

Trải qua nhiều thằng trầm biến đổi của lịch sử dân tộc, địa giới châu 

Ôn cũng có nhiều thay đổi. Đến nay châu Ôn là một đơn vị hành chính cấp 

huyện của tỉnh Lạng Sơn, gồm 2 thị trấn và 19 xã.  
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Chƣơng 2 

SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở CHÂU ÔN 

NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 

2.1. Địa bạ châu Ôn nửa đầu thế kỉ XIX 

“Địa bạ là một văn bản chính thức về địa í và diện tích các loại 

ruộng đất, các  làng xã, được thiết lập trên sự 

khám đạc và xác nhận của chính quyền, dùng làm cơ sở cho việc quản lý ruộng 

đất và thu tô thuế của nhà nước” [11; tr. 17]. Địa bạ cũng là một trong những 

tài liệu quan trọng để nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất cũng như nông 

thôn Việt Nam thời quân chủ.  

Nhà Nguyễn rất quan tâm tới việc lập địa bạ của các làng xã để tăng 

cường việc quản lý và thu tô thuế của nhà nước. Năm 1802 sau khi bình định 

xong cả nước nhà  đã ý thức ngay tầm quan trọng của việc lập địa bạ. 

Năm Gia Long thứ 3 (1804) vua ban chiếu lệnh cho các tỉnh từ Nghệ An, 

Thanh Hóa ra Bắc thành phải kê khai ruộng đất cụ thể từ các phủ, huyện, tổng, 

xã. Tuy nhiên phải đến đời vua Minh Mạng về cơ bản nhà Nguyễn mới lập 

xong sổ địa bạ trên toàn quốc (trừ miền rừng núi xa xôi), làng xã nào cũng có 

địa bạ. Thời Thiệu Trị đến Bảo Đại có bổ sung thêm một số địa phương. Đa số 

các địa bạ hiện đang lưu trữ tại Viện nghiên cứu Hán - Nôm và Cục lưu trữ nhà 

nước, hai sưu tập địa bạ lớn nhất nước ta 

Minh Mạng chiếm hơn 90% tổng số địa bạ. Điều này cũng chứng tỏ thời 

Nguyễn dưới hai vương triều Gia Long và Minh Mạng rất quan tâm đến vấn đề 

quản lý ruộng đất.  

1, Châu Ôn có tên gọi từ thời 

thuộc Minh, cũng như nhiều địa phương khác, trong giai đoạn nửa đầu thế kỉ 

XIX đã được nhà Nguyễn cho lập địa bạ. Các địa bạ chúng tôi sưu tập được 

được lập vào đầu triều Nguyễn chủ chủ yếu ở các niên đại Gia Long 4 (1805) 

và Minh Mạng 21 (1840) với 2 : 18 địa 
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bạ (9 địa bạ có niên đại Gia Long 4, năm 1805 và 9 địa bạ có niên đại Minh 

Mạng 21, năm 1840). Các địa bạ trên hiện đang lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ 

Quốc Gia I ( 3405. 

Bảng 2.1: Thống kê địa bạ châu Ôn nửa đầu thế kỉ XIX 

Tên tổng Tên xã 
Gia Long 4 

(1805) 
Kí hiệu 

Minh Mạng 

21 (1840) 
Kí hiệu 

Mai Pha 

 

1.Quảng Nhân X 3390 X 3387 

2. Quảng Cư X 3383 X 3384 

3. Mai Pha X 3375 X 3374 

4. Giang Hán X 3373 X 3372 

5. Vân Nông X 3389 X 3388 

Vân Thê 

 

6. Hậu Nông X 3376 X 3377 

7. Yên Trạch X 3379 X 3378 

8. Vân Thê X 3403 X 3402 

9. Nhân Lý X 3405 X 3404 

Tổng 09 9  9  

(Nguồn: 18 địa bạ châu Ôn, Trung tâm lưu trữ Quốc Gia I (Hà Nội) 

Địa bạ châu Ôn, tỉnh Lạng Sơn bao gồm các nội dung sau: 

- Đơn vị hành chính: Tên xứ ( ), phủ, huyện, châu (Ôn), tổng, 

xã. Họ tên và sắc mục hoặc hương mục, xã trưởng, thôn trưởng, khán thủ cùng 

toàn thể xã dân xin khai địa bạ. 

- Địa giới của xã, thôn: Miêu tả giáp giới đông, tây, nam, bắc… 

- Những số liệu tổng quát diện tích ruộng đất bao gồm: tổng diện tích 

ruộng đất công và tư trong đó bao nhiêu ruộng đất canh tác (thực trưng), bao 

nhiêu ruộng đất bỏ hoang (lưu hoang) và cụ thể chất lượng ruộng đất ra sao 

(thuộc loại 3, ruộng vụ thu…) 

- Phần chính của địa bạ miêu tả cụ thể từng thửa ruộng, đất tư hữu với 

các thông tin: Diện tích, vị trí giáp giới, tên người sở hữu ruộng đất… 

- Phần cuối cùng của địa bạ là các thủ tục hành chính như: sự xác nhận 

địa bạ có bao nhiêu tờ, lời cam kết kê khai chính xác về diện tích cũng như các 

loại ruộng và cuối cùng là ngày, tháng, năm lập địa bạ, điểm chỉ của các chức 

dịch trong làng xã cũng như bộ Hộ. 
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Như thế địa bạ là nguồn tư liệu vô cùng phong phú để nghiên cứu về sở 

hữu ruộng đất, hình thái nông nghiệp cung như kết cấu kinh tế văn hóa, xã hội 

của một thời kì lịch sử.  

2.2. Sở hữu ruộng đất ở châu Ôn theo địa bạ Gia Long 4 (1805) 

2.2.1. Khái quát tình hình ruộng đất 

Do giới hạn về thời gian và tài liệu nghiên cứu nên trong luận văn, chúng 

tôi chọn 2 tổng Mai Pha và Vân Thê (với 9 địa bạ xã, thôn có niên đại Gia 

Long 4 và 9 địa bạ niên đại Minh Mạng 21) để nghiên cứu. 

Sau khi phân tích từng địa bạ, xử lý dữ liệu đã cho thấy ruộng đất châu Ôn - 

Lạng Sơn thời kì này: ruộng đất công không còn, ho

ng đất tư. Đó cũng là bức tranh chung về ruộng đất ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ 

XIX. Cụ thể tình hình đó thông qua 9 địa  bạ về châu Ôn năm Gia Long 4 như sau: 

Bảng 2.2: Tình hình ruộng đất của châu Ôn theo địa bạ 

năm Gia Long 4 (1805) 

(Ghi chú đơn vị: mẫu, sào, thước, tấc, phân (m,s,th,t,ph) 

Tên tổng 
Tên xã, 

trang 

Tổng diện tích 

ruộng đất 

Tƣ điền (m.s.th.t.ph) Ruộng 

cúng Thực trưng Lưu hoang 

Mai Pha 

Quảng Nhân 19.1.0.0 19.1.0.0   

Quảng Cư 16.3.7.5 16.3.7.5   

Mai Pha 108.7.12.0 89.7.10.0 19.0.2.0  

Giang Hán 8.2.9.0 7.2. 9.0  1.0.0.0 

Vân Nông 20.0.9.0 20.0.9.0   

Vân Thể 

Hậu Nông 5.8.0.0 5.8.0.0   

Yên Trạch 63.7.5.2 63.7.5.2   

Vân Thê 21.8.0.0 21.8.0.0   

Nhân Lý 26.3.4.5 26.3.4.5   

Tổng: 9 xã 

% 

290.2.2.2 270.2.0.2 19.0.2.0 1.0.0.0 

100% 93,1% 6,55% 0,35% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Gia Long 4 (1805) 
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0.35%

93.1%

6.55% Tƣ điền thực trƣng

Ruộng cúng

Tƣ điền lƣu hoang

 

2.1 p 1805 

Bảng số liệu trên đây cho thấy: ruộng đất của 9 xã thuộc châu Ôn năm 

Gia Long 4 (1805) hoàn toàn không có ruộng công,

( 17,08%) [23; tr.143]. Sở hữu tư nhân 

bao gồm chủ yếu là điền chiếm 100% đất đai của huyện (trong khi cả nước bấy 

giờ tỷ lệ ruộng tư là 82,9% tổng diện tích ruộng đất).  

Trong tổng số 290.2.2.2 thì ruộng đất thực trưng là 270.2.0.2 (chiếm 

93,1%), còn phần lưu hoang là 19.0.2.0 (chiếm 6,55%). Tuy nhiên, khi so sánh 

với các huyện khá i điểm thì châu Ôn có số 

ruộng đất lưu hoang nhiều hơn. Ví dụ: H

” [44; tr. 36].  

Tình trạng ruộng hoang phản ánh hậu quả của một thời kì chiến tranh 

kéo dài ở thế kỉ XVI - XVIII, lại lúc bọn cường hào ở địa phương ra sức hoành 

hành, nạn tham ô, tham nhũng, tô thuế phục dịch nặng nề “Quan coi dân như 

kẻ thù, dân sợ quan như cọp, ngày đục tháng khoét của dân cho vào túi riêng” 

[19; tr. 176] khiến người nông dân phải bỏ làng đi xiêu tán, ruộng đất cũng 

thành ra hoang hóa. Mặt khác, tình trạng ruộng hoang cũng phản ánh tình hình 

khó khăn ở một địa phương miền núi, điều kiện tự nhiên của vùng “rừng thiêng 

nước độc” khó khăn cho việc sản xuất khiến nông dân phải bỏ hoang ruộng đất 

của mình.  

Một điểm đặc biệt trong sự phân bố ruộng đất của châu Ôn năm 1805 là 

không có ruộng công. Việc “vắng bóng” của ruộng đất công có thể giải thích 
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như sau: Do quá trình “biến công vi tư” đã diễn ra mạnh mẽ, sự lũng đoạn 

ruộng đất của địa chủ và cường hào ở nông thôn, mặc dù nhà nước đã quy định 

cấm mua bán ruộng đất công, cấm cày cấy ruộng đất công lén lút nhưng vẫn 

không hạn chế được tình trạng này. Năm 1804 Gia Long đã ban phép quân điền 

nhằm khẳng định quyền sở hữu tối cao của nhà nước về ruộng đất song kết quả 

không như mong muốn vì “ ruộng đất công ở các làng xã chia cho dân bị thu 

hẹp nghiêm trọng” [19; tr.145]. Chính sách quân điền của nhà Nguyễn chỉ có ý 

nghĩa tượng trưng và thực chất chỉ là một hình thức cấp ruộng cho các quan lại 

và binh lính mà thôi. Người nông dân nếu có nhận  thì cũng là phần 

ruộng “ xương xẩu”, rồi lại giao cho các chức sắc trong làng xã để nộp thuế.  

Chiếm diện tích lớn là thực trưng - mảnh đất có người canh tác. Ở 9 xã 

trên đều có diện tích thực trưng nhưng không đều , như số liệu ở 

bảng 2.2. 

2.2.2. Sở hữu ruộng đất tư 

Nguồn gốc của tư hữu ruộng đất là do chính sách ban cấp của nhà nước 

phong kiến, do quá trình: “chiếm công vi tư” hay do khai hoang hoặc do mua 

bán mà có. 

Đến thời Nguyễn thì chế độ tư hữu về ruộng đất ở nước ta trở nên rất phổ 

biến. Theo thống kê 9 địa bạ chúng tôi nghiên cứu đã cho  

diện tích ruộng đất của châu Ôn nửa đầu thế kỉ XIX đều là ruộng đất tư. Đó 

cũng là nét đặc biệt trong sở hữu ruộng đất ở châu Ôn thời gian này. 

- Ruộng tư (tư điền): 

Ruộng tư của châu Ôn chiếm 100% nhưng diện tích canh tác ( ) 

chiếm 93,45% , còn để hoang hóa 6,55%. Đây là

 miền núi xa xôi. Sự phân bố tư điền ở các xã là không đều 

nhau. Xã Mai Pha có tổng diện tích tư điền lớn là: 108.7.12.0 (chiếm 37,24%), 

trong khi đó xã Hậu Nông chỉ có 5.8.0.0 (chiếm 2,0%). Điểm nổi bật trong sở 

hữu ruộng tư ở đây chủ yếu là sở hữu nhỏ, qui mô sở hữu không đều giữa các 

chủ sở hữu và giữa các xã. Cụ thể: 
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Bảng 2.3: Quy mô sở hữu ruộng tƣ của châu Ôn 

năm Gia Long 4 (1805) 

Quy mô sở hữu 

Số chủ Diện tích sở hữu (m.s.th.t) 

Số lượng Tỷ lệ (%) Diện tích Tỷ lệ (%) 

Dưới 1 mẫu 240 74,30 142.5.11.9 52,78 

1-3 mẫu 80 24,77 117.7.3.3 43,55 

3-5 mẫu 3 0,93 9.9.0.0 3,67 

Tổng cộng 323 100% 270.2.0.2 100% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Gia Long 4 (1805) 

Bảng số liệu trên cho thấy: Số chủ có mức sở hữu dưới 1 mẫu chiếm tỷ 

lệ lớn: 240 ( 74,30% số chủ), nhưng cũng chỉ sở hữu 52,78% diện 

tích đất đai. Sở hữu từ 1-5 mẫu có: 83 (chiếm 25,7% số chủ) nhưng sở hữu 

một diện tích ruộng đất khá lớn 47,22% tổng . Mức sở hữu lớn 

có thể gọi là địa chủ hoặc đại địa chủ ở đây không có. Chủ sở hữu có mức cao 

nhất là ông Hoàng Trân Vượng ở xã Mai Pha, tổng Mai Pha với diện tích sở 

hữu là 4 mẫu 7 sào. Chủ có mức sở hữu thấp nhất là ông Đinh Cứu Trân với 

mức sở hữu 0.2.0.0. Như thế nếu giả định sở hữu ruộng đất từ 3 mẫu trở lên có 

khả năng bóc lột địa tô thì có thể thấy ở đây cũng chỉ có khoảng 0,93% bộ phận 

thành viên là tiểu địa chủ, còn lại đa số là nông dân tự canh (99,07%). 

 Nhìn chung, quy mô sở hữu ruộng đất của các chủ thời điểm này thuộc 

loại nhỏ, do đó mức sở hữu của các chủ ở châu Ôn không thể tạo ra một tầng 

lớp giàu tuyệt đối và một tầng lớp nông dân nghèo tuyệt đối như ở các nước 

phương Tây. 
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Bảng 2.4: Bình quân sở hữu các xã của châu Ôn năm Gia Long (1805) 

Ghi chú đơn vị: Mẫu.sào.thước.tấc (m.s.th.t) 

Tên xã 
Diện tích có thể 

tính sở hữu 
Số chủ 

Bình quân sở hữu 

1 chủ 

Quảng Nhân 19.1.0.0 16 1.1.14.0 

Quảng Cư 16.3.7.5 21 0.7.11.7 

Mai Pha 89.7.10.0 79 1.1.5.4 

Giang Hán 7.2. 9.0 10 0.7.3.9 

Vân Nông 20.0.9.0 22 0.9.1.7 

Hậu Nông 5.8.0.0 15 0.3.13.0 

Yên Trạch 63.7.5.2 74 0.8.9.1 

Vân Thể 21.8.0.0 37 0.5.13.3 

Nhân Lý 26.3.4.5 49 0.5.5.6 

Tổng 270.2.0.2 323 0.8.5.4 

(Nguồn: Theo thống kê 9 địa bạ năm Gia Long 4(1805) 

Bình quân sở hữu giữa các xã không đều nhau. Xã có mức bình quân sở 

hữu cao nhất là Quảng Nhân (1.1.14.0), xã có mức bình quân sở hữu thấp nhất 

là Hậu Nông (0.3.13.0).  

- Sở hữu của chủ nữ và phụ canh: 

Bảng 2.5: Giới tính trong sở hữu ruộng đất ở châu Ôn 

năm Gia Long 4 (1805) 

Quy mô sở hữu 

Nam Nữ 
Tỷ số nữ trong 

từng lớp sở hữu Số ngƣời 
Tỷ lệ 

(%) 
Số ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Dưới 1 mẫu 237 74,53 03 60 1,25% 

1-3 mẫu 78 24,53 02 40 2,5% 

3-5 mẫu 03 0,94 0 0 0% 

Tổng cộng 318 100% 05 100%  

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Gia Long 4 (1805) 
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Xét về giới tính, trong tổng số 323 chủ, có 5 chủ sở hữu là nữ, chiếm 

1,55% . Đây là một tỷ lệ thấp, điều này cũng dễ hiểu khi trong xã hội 

phong kiến, đặc biệt dưới triều Nguyễn khi mà Nho giáo được đề cao, tư tưởng 

trọng n ã làm thấp đi thân phận người phụ 

nữ, người phụ nữ không được coi trọng như người đàn ông. Tổng diện tích sở 

hữu của chủ nữ là 4.6.0.0, bình quân sở hữu của chủ nữ là 0.9.3.0 cao hơn so 

với bình quân sở hữu cuả nam là 0.8.2.5. Giữa các chủ sở hữu nữ cũng có sự 

phân hóa khác nhau. Chủ sở hữu lớn nhất với mức 2.6.0.0, còn chủ sở hữu thấp 

nhất là 6 sào.  

Số lượng chủ nam và nữ chênh lệch nhau rất lớn, trong tổng số chủ sở 

hữu 323 thì chủ nam là 318 (chiếm 98,45%),  chỉ có 5 (chiếm 1,55%). 

Đây cũng là một hiện tượng khá phổ biến trong các địa bạ thời Gia Long. So 

sánh một số địa bạ cùng thời điểm đều thấy có điểm tương tự: trong địa bạ 

huyện Quảng Hòa (Tỉnh Cao Bằng) thì đã có 111 chủ nữ trên tổng số 1025 chủ 

sở hữu ruộng đất (chiếm 10,83%) [47

27,87% [45; tr. 52], huy  Thất khê (Tỉnh Lạng Sơn) 

thì “ (

). 

 Xét quy mô sở hữu thì chủ nữ cũng sở hữu diện tích canh tác rất nhỏ, 

p ừ 3 mẫu trở lên là không có. Giữa 

các xã tỷ lệ chủ nữ sở hữu ruộng đất cũng không đều nhau. Trong 9 xã thì có 7 

xã chủ nữ không có ruộng như Quảng Nhân, Quảng Cư, Mai Pha, Giang Hán, 

Vân Nông, Hậu Nông, Nhân Lý...Như thế dù là ở một huyện miền núi xa xôi 

thì ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo cũng là không nhỏ.

, nên khi k

. 
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Bảng 2.6: Thống kê tình hình sở hữu ruộng đất của chủ nữ năm 1805 

Stt    (%) 
 

(m.s.th.t.) 
 (%) 

1 hân 0    

2 Cư 0    

3 Mai Pha 0    

4  0    

5 Vân Nông 0    

6  0    

7 Vân Thê 01 20% 0.6.0.0 15% 

8  04 80% 4.0.0.0 85% 

9 Nhân L  0    

  05 100% 4.6.0.0 100% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Gia Long 4 (1805) 

Cũng như các huyện khác trong tỉnh, ở châu Ôn cũng có người phụ canh. 

Đó là những người ở nơi khác đến xã bản và có ruộng đất sở hữu, hay người 

của xã bản này có ruộng n, cũng có khi ở một xã 

bản thuộc tổng, huyện khác

 - ;

 - Vân Thê;

.  

Tuy v , . 

T . 

H

ê .  
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- Chất lượng đất đai 

Theo tư liệu địa bạ châu Ôn chất lượng ruộng đất rất đa dạng nhưng chủ 

yếu vẫn là đất loại 2 và 3, không màu mỡ lắm (chiếm 52,07% tổng số đất đai) 

và toàn bộ diện tích là thu điền (ruộng mùa). Cạnh đó cũng có ruộng loại 1 

(ruộng màu mỡ) song ít hơn ruộng loại 2,3 (chiếm 47,93% tổng số đất đai). 

Điều này cũng phản ánh đặc điểm chung của v  

chờ mưa là chủ yếu. 

- Quy mô sở hữu ruộng đất của các nhóm họ 

ê

.  

Theo thống kê địa bạ đến năm 1805 tại 9 xã châu Ôn - Lạng Sơn có 23 

nhóm họ khác nhau trên tổng số 323 chủ sở hữu ruộng đất. Nếu tính trung bình 

mỗi họ xấp xỉ 14 chủ sở hữu. Tuy nhiên, sự phân bố của chủ sở hữu trong các 

họ không đều nhau. Có những họ rất đông như họ Hoàng (94 chủ = 29,1%), họ 

Nông (68 chủ = 21,05%) nhưng cũng có những họ chỉ có 1 chủ sở hữu như họ 

Lô, Hà, Liêm. 

Về quy mô sở hữu của các dòng họ ở châu Ôn vào thời gian này ta 

, đây là những họ lớn 

có vị trí trong làng xã bấy giờ. Cạnh đó là những họ có diện tích sở hữu ruộng 

đất nhỏ như họ Liêm sở hữu 2 sào (0,09%), họ Lô sở hữu 3 sào (0,11%). 

Nếu xét về mức sở hữu trung bình của mỗi chủ trong từng nhóm họ thì 

cho thấy trong 23 họ; họ Hoàng đông về số chủ, nhiều về diện tích sở hữu 

ruộng đất nhưng tính bình quân sở hữu chỉ là 0.8.7.4. Bên cạnh đó có những họ 

chỉ có 1 người nhưng lại có mức sở hữu cao hơn như họ Hà (2.0.0.0). 
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Bảng 2.7: Quy mô sở hữu ruộng tƣ theo các nhóm họ năm 1805 

Stt Họ Số chủ Tỷ lệ (%) 
Diện tích sở hữu 

(m.s.th.t.ph) 
Tỷ lệ (%) 

1 Chu 11 3,41 8.5.14.0 3,14 

2 Hoàng 94 29,1 79.8.6.7 29,69 

3 Đình 17 5,26 14.3.4.0 5,19 

4 Trần 6 1,86 5.8.0.0 2,15 

5 Lý 5 1,55 7.3.3.0 2,70 

6 Đoàn 2 0,61 1.3.7.0 0,48 

7 Thường 23 7,12 11.2.7.0 4,07 

8 Dương 5 1,55 2.6.9.0 0,96 

9 Nguyễn 8 2,48 4.6.6.0 1,70 

10 Nông 68 21,05 53.1.4.3 19,64 

11 Trương 13 4,02 11.2.2.0 4,07 

12 Lộc 7 2,17 9.5.13.0 3,52 

13 Ngô 10 3,1 11.3.10.0 4,07 

14 Quách 3 0,93 7.2.12.0 2,67 

15 Ung 3 0,93 2.0.9.0 0,74 

16 Cô 2 0,61 2.6.13.0 0,96 

17 Giáp 4 1,24 1.9.0.2 0,70 

18 Mạc 35 10,84 30.4.0.0 11,11 

19 Liêu 2 0,61 1.6.0.0 0,59 

20 Lô 1 0,32 0.3.0.0. 0,11 

21 Hà 1 0,31 2.0.0.0 0,74 

22 Thạch 2 0,61 0.7.0.0 0,26 

23 Liêm 1 0,32 0.2.0.0 0,09 

Tổng (23 nhóm họ) 323 100% 270.2.0.2 100% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Gia Long 4 (1805) 
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- Tình hình sở hữu ruộng đất của các chức sắc năm 1805 

Thời Gia Long, đại diện cho triều đình phong kiến ở địa phương đó là 

những người có chức quyền trong làng xã, được gọi là chức sắc. Chức sắc gồm 

hai loại: chức dịch và sắc mục. Chức dịch là bộ phận chức sắc quản lý làng xã 

nằm trong hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước, được nhà nước công 

nhận như: Lý trưởng, xã trưởng, tả bạ, tri thu…còn sắc mục là những người 

được làng xã cử ra đại diện cho cộng đồng làng xã, tiêu biểu cho bộ máy tự 

quản của làng xã như: Hương mục, hương lão, dịch mục [13; tr. 40] 

Bảng 2.8: Sở hữu ruộng đất của các chức sắc năm 1805 

Chức vị Không có ruộng Dƣới 1 mẫu 1-3 mẫu 

Sắc mục (15) 

% 

2 

(13,33%) 

3 

(20%) 

10 

(66,67%) 

Xã trưởng (10) 

% 

1 

(10%) 

4 

(40%) 

5 

(50%) 

Thôn trưởng (10) 

% 

1 

(10%) 

3 

(30%) 

6 

(60%) 

Khán thủ (8) 

% 

1 

(12,5 %) 

4 

(50%) 

3 

(37,5%) 

Tổng (43) 

100% 

5 14 24 

11,63% 32,56% 55,81% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Gia Long 4(1805) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy: Có 43 chức sắc bao gồm:15 sắc mục, 10 

xã trưởng, 10 thôn : 88,37% số chức sắc có ruộ

: 14 người 32,56%). Số chức sắc sở 

hữu 1-3 mẫu chiếm quá nửa: 24 người (chiếm 55,81%.) Tuy nhiên, số ruộng 

các chức sắc sở hữu không nhiều, chức sắc có sở hữu cao nhất cũng chỉ khoảng 

4.7.0.0. (Hoàng Trân Vượng) 

Điều đáng lưu ý ở châu Ôn vào thời điểm này có 5 chức sắc không có 

ruộng (11,63%). So sánh với châu Thất khê 

như Đại Từ ) cùng thời điểm ta thấy điều tương tự: Châu Thất khê 

 0  (chiếm 5,5%) [44; tr. 41]; Đại 
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Từ (Thái Nguyên) có 11 chức sắc không có ruộng đất (chiếm 16,42%) [45;tr. 

58]. Điều này có thể lý giải hoặc là do phong tục ở một số người Tày, Nùng

, người con trai khi kết hôn 

, hoặc cũng có thể là trường hợp 

“ẩn lậu” ruộng đất của một số người có chức quyền ở vùng miền núi xã xôi này.  

Tổng diện tích mà các chức sắc sở hữu là 50.9.11.8 (chiếm 17,56% diện 

tích ruộng đất có thể tính sở hữu trong toàn huyện). Bình quân sở hữu của các 

chức sắc là 1.3.6.1 (không tính những người không có ruộng). 

17.56

82.44

Ruộng đất của

các chức sắc

Ruộng đất của

các tầng lớp xã

hội khác

 

2.2:  

1805 

Nhìn chung, các chức sắc đều là những chủ sở hữu nhỏ về ruộng đất. Với 

những chức sắc không có ruộng đất, chúng ta có thể nghi ngờ về tính chính xác 

trong sự kê khai ruộng đất của họ trong các địa bạ khi mà chính những chức sắc 

lại là người nắm trong tay sổ sách, giấy tờ và phụ trách công việc này trong khi 

mà sự kiểm soát của chính quyền phong kiến đối với các xã thôn, đặc biệt xã 

bản ở miền núi còn thiếu chặt chẽ thì “Bọn cường hào gian hoạt, xảo quyệt đủ 

ngón dối trá chăm khoanh, lấy thế lực mà xử sự, dùng cách chấp chếm để lợi 

mình, bóp nặn kẻ nghèo nàn, khinh rẻ người ngu tối…”, “những bọn sâu mọt 

tự tiện bán ngôi thứ trong làng xã và cầm cố ruộng công lấy tiền…chi tiêu 3,4 

phần, còn lại 6,7 phần thì vào túi riêng của chúng” [6; tr.103]. So sánh sở hữu 

giữa hai bộ phận chức dịch và sắc mục chúng ta thấy rằng: Số lượng sắc mục là 

15 (chiếm 34,88% số chức sắc), trong đó có 13 sắc mục có ruộng (chiếm 

86,67%). Còn bộ phận chức dịch tuy số lượng nhiều 28 (chiếm 65,11% số chức 

sắc),  (c  89,28%). 
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Qua việc nghiên cứu 9 địa bạ thời Gia Long 4, chúng tôi rút ra một số 

nhận định sau:  

Thứ nhất, đây là một huyện miền núi với kinh tế nông nghiệp là cơ bản 

nhưng tình hình ruộng đất qua nghiên cứu nh 

hình ruộng đất của cả nước, đó là sở hữu tư nhân chiếm ưu thế trên ruộng đất 

nơi đây. Điều này chứng tỏ quá trình tư hữu hóa diễn ra cao độ. Thứ hai, diện 

tích lưu hoang vẫn còn chiếm 6,55% tổng diện tích ruộng đất. Thứ ba, ruộng 

đất ở châu Ôn mang tính chất manh múm, quy mô sở hữu ruộng đất nhỏ. Trong 

số các chủ sở hữu ở đây , có 5 chủ sở hữu là nữ chiếm 

1,55% tổng số chủ. Các chức sắc nắm trong tay 17,56% ruộng đất toàn huyện, 

tuy nhiên tỷ  chức sắc không có ruộng đất khá lớn (chiếm 11,63% chức sắc). 

Đặc biệt, ở châu Ôn năm Gia Long 4 không có ruộng đất công. 

2.3. 21 (1840)  

2.3.1. Khái quát tình hình ruộng đất 

Bảng 2.9: Tình hình ruộng đất châu Ôn theo địa bạ năm Minh Mạng 21 

(Ghi chú đơn vị: mẫu, sào, thước, tấc, phân (m,s,th,t,ph) 

Tên tổng 
Tên xã, 

trang 

Tổng diện tích 

ruộng đất 

Tƣ điền (m.s.th.t.ph) Ruộng 

cúng 

Công 

điền Thực trưng Lưu hoang 

Mai Pha 

Quảng Nhân 22.8.0.0 22.8.0.0    

Quảng Cư 19.1.2.5 16.8.7.5 2.2.10.0   

Mai Pha 99.6.11.5 89.0.10.0 10.6.1.5   

Giang Hán 11.2.9.0 8.0.9.0 2.2.0.0 1.0.0.0  

Vân Nông 23.3.9.0 20.0.9.0 3.3.0.0   

Vân Thê 

Hậu Nông 5.8.0.0 3.1.0.0 2.7.0.0   

Yên trạch 70.7.1.2 70.7.1.2    

Vân Thê 24.6.10.0 24.6.10.0    

Nhân Lý 84.7.10.1.3 71.1.12.8.9 13.1.12.2.4  0.4.0.0 

Tổng: 9 xã 

% 
 

362.1.8.3.3 326.4.14.5.9 33.5.8.7.4 1.0.0.0 0.4.0.0 

100% 90,06% 9,25% 0,28% 0.41% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ 21 (1840) 
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Qua bảng số liệu chúng ta thấy: Tình hình ruộng đất của châu Ôn thời 

điểm này có chút u tư nhân về ruộng đất vẫn  

chiếm ưu thế (99,31% tổng diện tích ruộng đất toàn huyện), song thời kì này

 sở hữu công (công điền chiếm 0,41%), 

. 

0.41%
0.28%

9.25%

90.06%

Tƣ diền thực trƣng

Ruộng cúng

Tƣ điền lƣu hoang

Công điền

 

2.3: S 1840 

Điểm đáng lưu ý trong việc sử dụng ruộng đất dưới thời Minh Mạng là 

diệ : 9,25%, trong đó chủ yếu là 

điền. Nếu so sánh với các huyện lân cận thì tỷ lệ ruộng đất lưu hoang ở đây

. C , huyện Thất Khê (

 (  [45; tr. 62]. Tuy 

vậy, diện tích thực trưng vẫn chiếm phần lớn (90,06%). 

2.3.2. Sở hữu ruộng đất tư 

- Ruộng tư (tư điền) 

 Ruộng tư của châu Ôn thời kì này vẫn chiếm ưu thế 99,31%, trong đó 

phần thực trưng là 90,06% nhưng phân bố không đều giữa các xã. Quy mô sở 

hữu ruộng tư giữa các chủ sở hữu cũng không đều nhau. 
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Bảng 2.10: Quy mô sở hữu ruộng tƣ của châu Ôn 

năm Minh Mạng 21 (1840) 

Quy mô sở hữu 

Số chủ 
Diện tích sở hữu 

(m.s.th.t.ph) 

Số lượng Tỷ lệ (%) Diện tích Tỷ lệ (%) 

Dưới 1 mẫu 277 71, 21% 179.3.0.5.4 55,00% 

1-3 mẫu 111 28,53% 142.3.8.8. 2 43,53% 

3-5 mẫu 1 0, 26% 48.5.2.3 1,47% 

Tổng 389 100% 326.4.14.5.9 100% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Minh Mạng 21(1840) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy: Số chủ sở hữu dưới 1 mẫu chiếm tỷ lệ 

lớn 277 chủ (chiếm 71,21% số chủ) và sở hữu một diện tích tương đối lớn 

55,00% ruộng đất. Số chủ từ 1-5 mẫu chiếm số ít 28,79% số chủ song lại sở 

hữu một diện tích ruộng đất tương đối lớn 45% tổng diện tích của cả huyện. 

Tuy nhiên, sở hữu ruộng tư ở đây cũng chỉ vào loại vừa và nhỏ. Nếu giả định 

sở hữu ở mức 3 mẫu trở lên có khả năng bóc lột địa tô thì số chủ này chiếm 

tỷ lệ rất nhỏ là 0,26% và 1,47% ruộng đất của cả huyện. Bình quân 1 

chủ sẽ sở hữu là 0.8.5.8.9. So  với huyện Quảng Hòa (Cao Bằng)  

mức : 5.7.11.6 [47;tr.68],  ( guyên) 

: 14.6.8.2 [45; tr.64]

.  
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Bảng 2.11: Bình quân sở hữu các xã của châu Ôn 

năm  21 (1840) 

(Ghi chú đơn vị: Mẫu.sào.thước.tấc (m.s.th.t.ph) 

Tên xã 
Diện tích có thể tính sở hữu 

(m.s.th.t.ph) 
Số chủ 

Bình quân sở hữu 1 

chủ(m.s.th.t.ph) 

Quảng Nhân 22.8.0.0 20 1.1.0.0 

Quảng Cư 16.8.7.5 22 0.7.9.8 

Mai Pha 89.0.10.0 79 1.1.4.1 

Giang Hán 8.0.9.0 16 0.5.0.0 

Vân Nông 20.0.9.0 26 0.7.10.7 

Hậu Nông 3.1.0.0 6 0.5.2.5 

Yên Trạch 70.7.1.2 73 0.9.10.2 

Vân Thể 24.6.10.0 45 0.5.7.2 

Nhân Lý 71.1.12.8.9 102 0.6.14.6.8 

Tổng 326.4.14.5.9 389 0.8.5.8.9 

(Nguồn: Theo thống kê 9 địa bạ Minh  21(năm 1840) 

 

 (1.1.14.0); X

(0.3.13.0), chứng tỏ qui mô sở hữu 

.  

- Sở hữu ruộng của chủ nữ và phụ canh 

Bảng 2.12: Tình hình giới tính trong sở hữu tƣ nhân năm 1840 

Quy mô  

sở hữu 

Nam Nữ 
Tỷ số nữ trong 

từng lớp sở hữu Số ngƣời 
Tỷ lệ 

(%) 
Số ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Dưới 1 mẫu 277 71,21% 0 0 0% 

1-3 mẫu 111 28,53% 0 0 0% 

3-5 mẫu 01 0,26% 0 0 0% 

Tổng cộng 389 100% 0 100%  

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Minh Mạng 21 (1840) 
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Bảng số liệu trên đã cho thấy rõ rệt hơn sự bất bình đẳng nam nữ trong 

xã hội phong kiến. Tư tưởng trọng nam kinh nữ đã tồn tại qua hàng trăm năm. 

Người phụ nữ luôn luôn bị đè nén với những quan niệm khắt khe của nho giáo 

“tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu…” phụ thuộc vào người đàn ông về mọi 

mặt. Xét trên quy mô sở hữu ruộng đất cũng vậy, người phụ nữ luôn chiếm số ít 

cả về số chủ lẫn diện tích sở hữu từ thời Gia Long. Sang thời kì Minh Mạng, 

trong tổng số 389 số chủ sở hữu của châu Ôn thì 100% chủ sở hữu là nam, 

không có chủ sở hữu là nữ. 

phụ canh phát triển 

  

 

i .  

-  

Qua bảng số liệu bảng 2.13 dưới đây 

các nhóm họ không đều nh . Có 3 họ 

Hoàng, họ Nông, họ Lý đã chiếm 248 chủ (chiếm 63,75 tổng số chủ). Nhưng 

bên cạnh đó có những họ chỉ có 1 chủ sở hữu như họ Đoàn, Phạm, Đặng, Liêu, 

Lô, Vy. 

Về quy mô sở hữu ruộng đất của các nhóm họ cũng 

(chiế 21,78% diện tích sở hữu. Điều 

này chứng tỏ đây là những họ có địa vị trong địa phương. Bên cạnh đó cũng 

có những họ có mức sở hữu thấp như: họ Phạm (3 sào), họ Đặng (3 sào), 

Đoàn (7 sào). 
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Bảng 2.13: Quy mô sở hữu ruộng tƣ theo các nhóm họ 

năm Minh Mạng 21 (1840) 

Stt Họ Số chủ Tỷ lệ (%) 
Diện tích sở hữu 

(m.s.th.t.ph) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Chu 7 1,8 7.6.14.0 2,3 

2 Hoàng 137 35,2 121.2.14.7.2 38,04 

3 Đình 15 3,86 13.7.5.0 3,99 

4 Trần 13 3,34 7.6.4.4.8 2,3 

5 Lý 23 5,91 22.3.11.5.6 6,74 

6 Thường 19 4,88 12.4.9.0 3,68 

7 Đoàn 1 0,26 0.7.0.0 0,21 

8 Dương 3 0,77 1.2.9.0 0,37 

9 Nguyễn 5 1,29 4.8.0.0 1,47 

10 Nông 88 22,62 71.1.2.0.1 21,78 

11 Trương 20 5,14 17.6.0.1.9 5,21 

12 Lộc 5 1,29 9.5.13.0 2,91 

13 Ngô 8 2,06 9.6.10.0 2,91 

14 Quách 6 1,54 4.8.12.0 1,47 

15 La 4 1,03 2.6.13.0 0,80 

16 Ma 5 1,29 2.7.4.0 0,83 

17 Phạm 1 0,26 0.3.0.0 0,09 

18 Đặng 1 0,26 0.3.0.0 0,09 

19 Giáp 6 1,54 2.4.0.2.0 0,74 

20 Liêu 1 0,26 1.6.0.0 0,49 

21 Lô 1 0,26 0.7.0.0 0,21 

22 Hà 4 1,03 2.0.0.0 0,61 

23 Lương 3 0,77 1.4.3.3.3 0,43 

24 Lục 4 1,03 2.5.4.3.2 0,77 

25 Hứa 6 1,54 1.9.10.1.4 0,58 

26 Lâm 2 0,51 1.4.5.9.9 0,43 

27 Vy 1 0,26 1.8.11.6.5 0,55 

Tổng  389 100% 326.4.14.5.9 100% 

(Nguồn: Thống kê 9 địa bạ Minh Mạng 21 (1840) 
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Trung bình sở hữu của mỗi chủ trong từng nhóm họ ta thấy trong tổng số 

27 nhóm họ: Họ Hoàng đông về số chủ, nhiều về diện tích sở hữu nhưng tính 

bình quân sở hữu  chỉ là 0.8.12.8.0. Bên cạnh đ

u nhưng lại có mức sở hữu cao như họ Liêu (1.6.0.0), họ Vy (1.8.11.6.5). 

- Tình hình sở hữu ruộng đất của các chức sắc năm 1840 

Sang 

m : “

, do 

” [40; tr.85]. Việc cắt giảm một số chức sắc thời Minh 

Mạng “cho thấy xu hướng chung trong việc cắt đặt các quan lại các phủ, 

huyện, châu, tổng, xã là hạn chế số lượng đối với những địa phương có thể cắt 

giảm bớt”[19; tr.129], cũng là nhằm đem lại sự tập trung thống nhất cho nhà 

nước tập quyền phong kiến. 

Bảng 2.14: Sở hữu ruộng đất của các chức sắc 

theo địa bạ Minh mạng 21 (1840) 

Chức vị Không có ruộng Dƣới 1 mẫu 1-3 mẫu 3-5 mẫu 

Dịch mục (11) 

% 

2 

(18,18%) 

2 

(18,18%) 

6 

(54,54%) 

1 

(9,1%) 

Lý trưởng (8) 

% 

2 

(25%) 

1 

(12,5%) 

5 

(62,5%) 
 

Cai tổng (1) 

% 

1 

(100%) 
   

Tổng (20) 

100% 

5 3 11 1 

25% 15% 55% 5% 

(Nguồn:Thống kê 9 địa bạ Minh Mạng 21(1840) 
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7.96%

92.04%
Ruộng đất của các

chức sắc

Ruộng đất của các

tầng lớp xã hội khác

 

2.4:  

1840 

-

-

: 2/

; ; ng.

 cũ 1.3.3.4, 

 1.6.9.0. 

,

. 

- Các loại đất khác 

+ Phân bố sở hữu công điền 

Ngoài tư điền, đến thời Minh Mạng xuất hiện công điền, diện tích công 

điền là: 0.4.0.0 (chiếm 0,41% tổng diện tích ruông đất), tuy không lớn song đây 

là điểm mới so với thời Gia Long. Để bảo vệ cho quyền lợi, triều đình nhà 

Nguyễn đã tích cực phát triển số lượng công điền, công thổ. Để thực hiện điều 
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này, triều đình Nguyễn đã tiến hành chiết cấp tư điền làm công điền và chủ yếu 

phục trưng ruộng đất hoang làm công điền, công thổ. 

Năm 1827, Minh Mạng ra chỉ dụ: ruộng công làng xã chỉ được miễn thuế 

chứ không được đền bù nữa. Đây là một hoạt động mạnh mẽ của Minh Mạng,  

là sự tuyên bố dứt khoát quyền sở hữu của Nhà nước trên số ruộng đất công 

làng xã. Năm 1828, thời kì mà việc khai hoang tiến hành mạnh mẽ nhất, Minh 

Mạng đã ra một đạo dụ quyết định những ruộng đất công mới khai hoá thành 

ruộng thì một nửa thuộc khai phá, còn lại nạp vào công điền. Có thể thấy đây là 

một biện pháp mạnh mẽ của Minh Mạng để phát triển công điền, công thổ, 

đồng thời với công việc khai hoang của dân, nhà Nguyễn còn trực tiếp cho tù 

binh đi vỡ đất rồi trích toàn bộ hay một phần ruộng đất khẩn hoang giao cho 

làng xã sở tại để mở rộng diện tích công điền. 

: M

: 99,31% 

ruộng đất, : 9,25%. 

.  (71,21% 

). -

(0,26% ).

. 

. 

+ Ruộng cúng 

Người Việt Nam cho rằng: “đất có thổ công, sông có hà bá”, vì vậy cư 

dân sinh sống ở nơi đâu cũng lập đình, đền để thờ thần nhằm bảo vệ cho cuộc 

sống của mình. Đền thần cũng là biểu tượng cơ bản cho văn hoá làng xã Việt 

Nam, cũng là cơ sở tín ngướng có tính chất truyền thống dân gian đã tồn tại và 

phát triển cho tới nay, cùng với đó là sự tồn tại của loại ruộng đất thuộc quyền 

sở hữu của đình làng. 
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Với quan niệm: “dĩ nông vi thiền” tức là lấy việc cày cấy làm thiền của 

các nhà sư đã làm xuất hiện loại đất của nhà chùa. Một ngôi chùa ra đời cũng là 

lúc ruộng đất của chùa cũng ra đời lấy đó làm cơ sở cung cấp vật chất, hương 

hoả, cúng bái, sửa sang tu bổ…tạo nên hình ảnh “đất vua, chùa làng, phong 

cảnh bụt”. 

Theo truyền thống đó, châu Ôn cũng là địa phương có nhiều đền chùa. Ở 

vào thời điểm năm Gia Long 4 có tổng diện tích đất này là 1 mẫu (chiếm 

0,35%) ; thời Minh Mạng có tổng diện tích đất này là 1 mẫu (chiếm 0,28%). 

Đây là tỷ lệ khá ít. Những ruộng đất này các xã thường giao cho cá nhân cày 

cấy để hàng năm biện lễ vật cúng tế theo mức nhất định mà làng đã quy định 

hay đem chia cho mọi người thay nhau cày cấy và nộp tô cho làng. 

Đại Nam nhất thống chí có ghi chép về một số đình, chùa, miếu ở châu 

Ôn như: 

- Đền Xã Tắc: ở phía tây tỉnh thành, địa phận xã Mai Pha, thuộc châu 

Ôn, năm Minh Mạng thứ 14 

- Văn Miếu: ở ngoài cửa nam tỉnh thành, địa phận xã Mai Pha, thuộc 

châu Ôn, đời Lê trước, phiên thần 7 châu quyên tiền xây dựng ở ngoài cửa 

bắc tỉnh thành, đến năm Gia Long thứ 8 tu bổ lại, năm Minh Mệnh 19 dời 

đến chỗ hiện nay. Đền Khải Thánh ở phía tây Văn Miếu, cũng dời đến và 

dựng vào năm này. 

- Chùa Song Tiên: ở ngoài cửa nam tỉnh thành, thuộc địa phận xã Mai 

Pha, châu Ôn. Trong động đá rộng lớn có viên đá lớn như hình tượng Bồ Tát, 

đời Hồng Đức, người địa phương tô tượng phật phụng thờ. Hàng năm cứ ngày 

rằm tháng Giêng, trai gái đến du ngoạn, là danh thắng trong tỉnh. 

- Chùa Diên Khánh: ở ngoài cửa bắc tỉnh thành, địa phận xã Mai Pha 

thuộc châu Ôn, xây dựng từ đời Lê, trước có tên là chùa Hương Lâm. Năm 

Thiệu Trị thứ 6, quan tỉnh tu bổ lại mới đổi tên hiện nay. 
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- Đền Quan Công: ở phía Bắc tỉnh thành, địa phận xã Mai Pha, thuộc 

châu Ôn. 

- Đền Bạch Đế: ở phía đông tỉnh thành, thuộc địa phận xã Mai Pha, châu 

Ôn, thờ Thuỷ Thần, nhiều lần được phong tặng. 

- Đền Cao Bá: ở xã Nhân Lý thuộc châu Ôn, thờ thần, nhiều lần được 

phong tặng. 

- Đền Hổ Lao: ở xã Mai Sao thuộc châu Ôn, thờ Sơn Thần, nhiều lần 

được phong tặng. 

- Đền Pha Long: ở ngoài cửa nam tỉnh thành, dưới núi Pha Long, xã Mai 

Pha, châu Ôn, thờ Sơn Thần, là đền thiêng thứ nhất trong tỉnh. 

- Đền Qủy Môn: ở xã Chi Lăng, châu Ôn, trước mặt là khe sâu, sau lưng 

là núi đá, cây cối um tùm, hình thế hiểm trở, tương truyền đền này thờ Mã phụ 

ba tướng quân, nhưng xem kĩ tượng đá là hình dạng đàn bà. [28; tr.393- 396] 

Đình, chùa, miếu mạo là không gian văn hoá tâm linh linh thiêng của 

người dân Việt. Mỗi ngôi chùa, mỗi mái đình trở thành địa danh văn hoá, là tài 

sản văn hoá vật thể quý giá của mỗi miền quê. Đền chùa ở châu Ôn có một vị 

trí đặc biệt, nó là không gian sinh hoạt văn hoá tâm linh của người dân. Hệ 

thống đền, chùa, miếu mạo ở châu Ôn giải đều trong các xã. 

2.4. So sánh sở hữu ruộng đất ở châu Ôn nửa đầu thế kỉ XIX theo địa bạ 

Gia Long 4 (1805) và Minh Mạng 21 (1840) 

Qua việc phân tích 9 cặp địa bạ của châu Ôn vào 2 thời điểm khác nhau: 

Gia Long 4 và Minh Mạng 21 đã cho chúng ta hiểu được phần nào bức tranh 

ruộng đất, nông thôn của nước ta trong hoàn cảnh cụ thể, ở những thời điểm 

lịch sử cụ thể.

. Tuy nhiên, cơ sở so sánh  số liệu của 9 địa bạ

4 21 (1840) để làm rõ những thay 

đổi trong vấn đề sử dụng đất đai cũng như tình hình sở hữu ruộng đất ở châu 

Ôn trong giai đoạn nửa đầu thế kỉ XIX. Cụ thể là: 
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- Sự phân bố ruộng đất 

Bảng 2.15: So sánh sự phân bố các loại ruộng đất của châu Ôn theo 

địa bạ Gia Long 4 (1805) và Minh Mạng 21 (1840) 

Loại ruộng đất 

Năm Gia Long 4 

(1805) 

Năm MinhMạng 21 

(1840) 

Diện tích 

(m.s.th.t.ph) 
Tỷ lệ (%) 

Diện tích 

(m.s.th.t.ph) 
Tỷ lệ (%) 

- Thực trưng tư điền 270.2.0.2 93,1 326.4.14.5.9 90,06 

- Lưu hoang 19.0.2.0 6,55 33.5.8.7.4 9,25 

- Ruộng cúng 1.0.0.0 0,35 1.0.0.0 0,28 

- Công điền 0 0 0.4.0.0 0,41 

Tổng cộng 290.2.2.2 100 362.1.8.3.3 100 

( 21) 

Tính 

 (tăng 71.9.6.1.3), tro

: 56.2.14.3.9

. 

, 

song điểm mới là thời kì này

. 
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-  

Bảng 2.16: Quy mô sở hữu ruộng tƣ của châu Ôn 

theo địa bạ Gia Long 4 và Minh Mạng 21 

Quy mô 

sở hữu 

Gia Long 4 (1805) Minh Mạng 21 (1840) 

Số chủ (%) Diện tích Số chủ (%) Diện tích 

Dưới 1 mẫu 240= 74,30% 142.5.11.9=52,78% 277= 71,21% 179.3.0.5.4=55,00% 

1-3 mẫu 80= 24,77% 117.7.3.3= 43,55% 111= 28,53% 142.3.8.8.2=43,53% 

3-5 mẫu 3= 0,93% 9.9.0.0= 3,67% 1= 0,26% 48.5.2.3= 1,47% 

Tổng cộng 323= 100% 270.2.0.2= 100% 389= 100% 326.4.14.5.9=100% 

( 21) 

: 

 , 9 phân) 

1805 ). 

:  

3,09% 2,22%. 

-  

. 

-  

 m 2,2%) 

.   

. 

- 

1840 

: N :  ( )
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4.6.0.0 ( )

. 

. 

S  phụ canh còn phát triển hơn. 

: 46.0.8.5. 

: D

. 

- Quy mô sở hữu của các nhóm họ 

. 

: 

.

tương đương. 

. 

). 
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Bảng 2.17: Quy mô sở hữu ruộng đất của các nhóm họ 

năm 1805 và năm 1840 

Stt Nhóm họ 

Năm Gia Long 4 Năm Minh Mạng 21 

Số 

chủ 

Tỷ lệ 

(%) 
Diện tích 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

chủ 

Tỷ lệ 

(%) 
Diện tích 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Chu 11 3,41 8.5.14.0 3,14 7 1,8 7.6.14.0 2,3 

2  94 29,1 79.8.6.7 29,69 137 35,2 121.2.14.7.2 38,04 

3  17 5,26 14.3.4.0 5,19 15 3,86 13.7.5.0 3,99 

4  6 1,86 5.8.0.0 2,15 13 3,34 7.6.4.4.8 2,3 

5  5 1,55 7.3.3.0 2,70 23 5,91 22.3.11.5.6 6,74 

6  2 0,61 1.3.7.0 0,48 1 0,26 0.7.0.0 0,21 

7  23 7,12 11.2.7.0 4,07 19 4,88 12.4.9.0 3,68 

8 Dương 5 1,55 2.6.9.0 0,96 3 0,77 1.2.9.0 0,37 

9  8 2,48 4.6.6.0 1,70 5 1,29 4.8.0.0 1,47 

10 Nông 68 21,05 53.1.4.3 19,64 88 22,62 71.1.2.0.1 21,78 

11 Trương 13 4,02 11.2.2.0 4,07 20 5,14 17.6.0.1.9 5,21 

12  7 2,17 9.5.13.0 3,52 5 1,29 9.5.13.0 2,91 

13 Ngô 10 3,1 11.3.10.0 4,07 8 2,06 9.6.10.0 2,91 

14  3 0,93 7.2.12.0 2,67 6 1,54 4.8.12.0 1,47 

15 Ung 3 0,93 2.0.9.0 0,74     

16 Cô 2 0,61 2.6.13.0 0,96     

17  4 1,24 1.9.0.2 0,70 6 1,54 2.4.0.2.0 0,74 

18  35 10,84 30.4.0.0 11,11     

19 Liêu 2 0,61 1.6.0.0 0,59 1 0,26 1.6.0.0 0,49 

20 Lô 1 0,32 0.3.0.0. 0,11 1 0,26 0.7.0.0 0,21 

21  1 0,31 2.0.0.0 0,74 4 1,03 2.0.0.0 0,61 

22  2 0,61 0.7.0.0 0,26     

23 Liêm 1 0,32 0.2.0.0 0,09     

24 La     4 1,03 2.6.13.0 0,80 

25 Ma     5 1,29 2.7.4.0 0,83 

26 m     1 0,26 0.3.0.0 0,09 

27      1 0,26 0.3.0.0 0,09 

28 Lương     3 0,77 1.4.3.3.3 0,43 

29      4 1,03 2.5.4.3.2 0,77 

30      6 1,54 1.9.10.1.4 0,58 

31 Lâm     2 0,51 1.4.5.9.9 0,43 

32 Vy     1 0,26 1.8.11.6.5 0,55 

  323 100% 270.2.0.2 100% 389 100% 326.4.14.5.9 100% 

(Nguồn: 21) 
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Lo

 năm

, họ Đặng với mức 3 sào. 

-  

2.18: S . 

Năm Gia Long 4 (1805) 

Chức vị Không có ruộng Dƣới 1 mẫu 1-3 mẫu -  

Sắc mục (15) 

% 

2 

(13,33%) 

3 

(20%) 

10 

(66,67%) 
 

Xã trưởng (10) 

% 

1 

(10%) 

4 

(40%) 

5 

(50%) 

 

 

Thôn trưởng (10) 

% 

1 

(10%) 

3 

(30%) 

6 

(60%) 

 

 

Khán thủ (8) 

% 

1 

(12,5 %) 

4 

(50%) 

3 

(37,5%) 

 

 

Tổng (43) 

100% 

5 14 24  

11,63% 32,56% 55,81%  

Năm Minh Mạng 21 (1840) 

Dịch mục (11) 

% 

2 

(18,18%) 

2 

(18,18%) 

6 

(54,54%) 

1 

(9,1%) 

Lý trưởng (8) 

% 

2 

(25%) 

1 

(12,5%) 

5 

(62,5%) 
 

Cai tổng (1) 

% 

1 

(100%) 
   

Tổng (20) 

100% 

5 3 11 1 

25% 15% 55% 5% 

(Nguồn: 21) 
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 4  21,

 4 20 c 21. 

Q thống kê trên, 

, 

: S

: , C . 

: 

: 13,37%. 

- . 

-

 ( ). 

,

 đều  

người nào.  

2.5.  

 

,

. Vì vậy

: 

Thời Lý, vua Lý Thái Tổ quy định cư dân miền núi phải cống nạp 

những sản vật địa phương cho nhà nước theo định kì. Dưới thời Lê- Trịnh, 

triều đình đã tiến hành thu thuế vùng dân tộc thiểu số qua các tù trưởng địa 

phương. Triều đình đã lệnh cho các xã tiến hành lập sổ “Tu tri” ghi rõ địa 

giới hình thế núi sông…những nơi hiểm yếu của địa phương gửi lên để biên 

vào bản đồ của trấn. Việc lập sổ Tu tri là cơ sở để Nhà nước tiến hành đánh 

thuế vùng dân tộc thiểu số. 
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 thể hiện quyền lực là 

người sở hữu tối cao đối với ruộng đất và thần dân trong cả nước, vua

: “

” [31; tr. 54]. 

Năm 1803, Gia Long “

” 

[31; tr.57]. C ,

: 

- : C

, Quy Nhơn, . 

- 

. 

- 

. 

- , Long Xuyên, Kiên 

Giang [26; tr.135]. 

: 
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 2.19: B  

 
 

( ) 

 

( ) 

 60 20 

 42 15 

 25 10 

  

 /  

 /  

  

- :  

: 

 

/  

 

: 1 + t [31; tr.57]. 

. 

. 

p

ng 

dân đinh: “

, ti

” [31; tr.88].   

: 

“ (1802),
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2 quan 5 

1 quan 1 quan

” [31; tr.104]. 

: 

- : 

+ N  

+ N  

- T :  

 

 

[43; tr. 617]. 

: 

 

 

 

, châu Ôn - 

 như sau: 

 2.20  

  ) R  ) 

 80 26 

 56 20 

 33 13 

[26; tr.136] 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 
58 

ng hơn, năm Minh Mạng 20 (1839) qui định: “

” [31; tr.144]. 

, s , năm 

1840, Minh Mạng

: 

9 -  

18 -  

56 -  

. 

Sau đó Minh Mạng yêu cầu 6 tỉnh: “Lạng Sơn, Quảng Yên, Cao Bằng, 

Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hoá ở Bắc Kì, sổ sách ruộng đất chiếu theo 

các tỉnh lớn làm lại…các phủ, huyện, tổng, lý đều chiếu theo số ruộng đất 

trong xã thôn là bao nhiêu, biên rõ mẫu, sào, đẳng hạ; tiếp giáp và người cấy 

rẽ, cấy thuê, lần lượt khai chép minh bạch, làm thành 3 bản: Giáp, Ất, Bính, 

trích lấy 2 bản Giáp, Ất phát lên bộ xét duyệt rồi đem bản Ất về trình tuân 

chiểu”[31,tr125]. Để định thuế cho sát với thực tế, từ thời Minh Mạng trở đi, 

các vua nhà Nguyễn định ra lệ sổ đinh, sổ điền, cứ 1 năm một lần tiểu thu, 5 

năm một lần đại tu. 

: 

C

. 

Ruộng công bị thu hẹp, s

. 
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: 

Qua tư liệu , có thể 

, thời kì Minh Mạng có xuất hiện ruộng 

công nhưng chiếm diện tích cũng rất nhỏ (0,41% tổng diện tích ruộng đất). 

Quy mô sở hữu , sở hữu từ 5 mẫu trở lên 

không có.  u

, 

ít, thời kì Minh Mạng 

sở hữu của chủ nữ còn không có người nào, 100% chủ sở hữu là nam giới.

u . 
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Chƣơng 3 

 

 

 , châu Ô

, 

chăn nuôi. 

 

nghi . Sách : “

” [28; tr.615], sách a  cũng nhắc đến những sản vật 

nông nghiệp nơi đây: “

…” [28; tr.399]. 

3.1.1.  

Có thể nói các dân tộc thuộc ngôn ngữ Tày- Thái cư trú chủ yếu tập 

trung ở miền thung lũng - chân núi, dọc các triền sông, suối và các nguồn nước 

tự nhiên từ dòng chảy, mạch ngầm…cung cấp nguồn nước cho mọi nhu cầu 

sinh hoạt và sản xuất, một khi con người đã biết và chinh phục nó.  

2,3 1 (

)  nông dân canh 

. 

Sách : “

thu”, “

. 

” [43; tr.618]. 
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 thực trưng 90% tổng diện tích 

ruộng đất. Đi

n 

.  

,

. 

- K  

Đ

.

thang, nhiều ruộng nước,

, s

. Theo kin

 

“

at . 

: C , mai, 

dao… . Tuỳ theo mỗi loại rẫy, loại ruộng có độ màu cao 

và chất đất khác nhau, cư dân châu Ôn sử dụng những công cụ và kĩ thuật tương 

ứng. P

. L  

p

. 

12 - 
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7- 13 răng. . 

. 

- L   

: “

” [43; tr.612], 

, cư dân nông nghiệp u 

: 

“N ”. 

 

Ôn 

: “

: “ ” [14; 

tr.46]. Cư dân châu Ôn 

 ở ruộng 

.

 ( ) 10km

. L

 dẫn thuỷ nhập điền độc 

đáo, được đúc rút lại trong hệ thống “mương - phai - lái - lín” và hệ thống cọn 

nước. Hệ thống thuỷ lợi độc đáo này luôn gắn liền với sự phát triển của nghề 

nông trồng lúa nước của các dân tộc châu Ôn nói riêng cũng như dân tộc 

Lạng Sơn nói chung. 

 

, song mây
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quay, đưa 

. 

T : Đ  nông nghi ,

. 

: “

, trông đêm

n 

: 

“ ,  

, 

. 

, 

” [21;tr.34] 

i : 

“ o hua” 

( ) 

Hay câu ca: “  

”  

(  

)  

Sách   cư dân Ôn châu đã tích lũy được 

kinh nghiệm: “

” [43; tr.613]. 
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Đại Nam nhất thống chí cho biết: “mỗi năm chỉ cấy một mùa, đầu mùa 

hè reo mạ tháng 5 cấy, cuối mùa thu mới gặt…khoảng tháng 3, tháng 9 nóng 

lạnh thay đổi, lam chướng lại càng nặng. Người địa phương thường lấy sấm, 

mưa, nước lũ để nghiệm công việc làm ruộng (năm nào mưa vào ngày mồng 3 

tháng 3 thì năm ấy mất mùa ngô đậu, mưa vào ngày mồng 6 tháng 6 thì mất 

mùa lúa, nhân dân sinh nhiều bệnh tật, tháng 10 mưa lũ thì năm sau không có 

gạo ăn”[28; tr373]. 

Vùng châu Ôn chỉ cấy được một vụ. Vấn đề thời vụ có tính chất quyết 

định đối với năng suất lao động, hơn nữa đây lại là nơi có “lam chướng nặng”. 

Ruộng đất khô rắn và xấu, chỉ cấy được vụ mùa, không có vụ chiêm, tháng 4 

cấy, tháng 8, tháng 9 thu hoạch, nếu cấy hơi muộn đến cuối mùa thu khí hậu 

lạnh giá lúa không thể trổ bông được mà bị chết khô. 

- K : 

Tục ngữ Tày có câu: Nà đây nhờ chả, lục mả nhờ nồm (ruộng tốt nhờ 

mạ, con lớn nhờ sữa mẹ). Gieo mạ và làm mạ mỗi nơi có cách riêng. M

, do

. Lúa giống phải được chọn 

, bô , giống lúa được 

chọn từ vụ thu hoạch trước

, treo trê . 

, cứ 20 kg thóc giống 

bỏ vào ngâm cùng 1 lạng muối,

. 

“K
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cho . Cách gieo mạ của các dân tộc Tày - Nùng ở  

châu Ôn khác với cách gieo mạ của đồng bào miền xuôi ở chỗ: nguời Kinh 

thường tháo nước ruộng mạ rồi mới gieo, còn - Nùng ở châu Ôn

. . 

p

c 20- 

, s

. N  để cầu mong 

mùa màng tươi tốt. Khôn

. 

, tr

i

. 

Ngoài việc bón phân, làm cỏ cho lúa, đồng bào đặc biệt chú ý xây dựng 

hệ thống công trình thuỷ lợi. Họ đã biết dựa vào hoàn cảnh thiên nhiên tạo ra 

nhiều sáng kiến giải quyết nhiều vấn đề tưới tiêu cho đồng ruộng như đào 

mương dọc chân núi, làm phai đập chắn nước sông, suối dẫn vào ruộng, xây 

dựng hệ thống guồng nước, cọn nước để tưới cho những chân ruộng cao và 

máng dẫn nước để tưới cho những đám ruộng bậc thang, kể cả những đám 

ruộng leo trên sườn núi. Các mương, phai, đập ở châu Ôn chỉ có thể đưa nước 

dâng lên một chiều cao nhất định. Do vậy muốn đưa nước đến một chiều cao 

lớn hơn đồng bào phải dựa vào hệ thống cọn nước để tưới cho ruộng đồng. 

Mặc dù việc đắp mương, phai, đập và xây dựng hệ thống cọn nước ở 

châu Ôn đã phát triển, nhưng do cách làm thủ công và quy mô con nhỏ nên có 
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những nơi vẫn không đủ nước tưới tiêu cho ruộng đồng, hay bị hạn hán cũng 

ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa và hạn chế năng suất cây trồng. 

: S

. V  8, tháng 9. D

,

,

 khi cư dân

. 

,

. S

.  

3.1.2. N  

ng G

. C

.  

Sau khi ă .

 . 

đem . 

, s

. T

,

. 

. : “

” ( ). 

p trên nương, n , , ngô, khoai lang. 
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tron ,

. a trâu, . 

C , 

ngô. B n phân chuồ .  khi . 

, trên cá

thung lũng nhỏ hẹp không có hoặc ít nước và không thể khai phá làm ruộng 

được, địa hình đi lại khó khăn cho nên đồng bào trong các vùng ấy chỉ có thể 

khai phá l

nương q . Để giữ chất 

màu của đất, đồng bào thường phải cuốc và dọn đá nhỏ, gốc rễ cây và những 

hòn đá được xếp thành đống hoặc khoảnh rẫy thành từng ô làm hàng rào. Mặc 

dù, việc xếp đá thành bờ k

. 

Cây trồng chủ yếu trên nương thổ canh hốc đá là cây ngô. Ngô giống 

được đồng bào lựa chọn rất kĩ lưỡng. Ngay từ khi ở trên nương, họ đã chọn bắp 

to, dài, hạt đều, không bị sâu bệnh để làm giống. Cách bảo quản ngô giống là 

để nguyên cả bắp còn bẹ, phơi khô, buộc thành túm treo trên gác nhà. Hạt 

giống trước khi đem trồng được ngâm nước, ủ cho mọc mầm rồi mới đem 

trồng. Đối với nương có độ dốc vừa phải thì dùng cuốc, bai để làm đất, tra hạt. 
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Đối với những nương có độ dốc cao…khi ngô cao khoảng 30- 40cm đồng bào 

tiến hành làm cỏ, bón phân, vun gốc cho cây. Để tránh sự phá hoại của chim, 

thú, trên nương ngô thường cắm rất nhiều cây nêu. Khi ngô được thu, người 

dân bẻ bắp bằng tay, bóc hết áo ngay trên nương sau đó gánh về nhà. Hạt ngô 

được tách ra khỏi bắp hoặc phơi cả bắp, bảo quản nơi thoáng mát.  

Để tận dụng khai thác đất đai, đồng bào đã biết tính toán gối vụ. Khi 

những đám rẫy thu hoạch, đồng bào lại phát dọn, cày bừa trồng khoai lang, đỗ 

tương, đỗ xanh hay các loại cây ăn qủa như: cam, quýt, hồng, mận, vải, 

nhãn…hay các cây công nghiệp như: hồi, thầu dầu, chè, đay, gai, thuốc lá… 

. 

Cư dân l , . 

3.1.3.   

. 

Cô , dao, mai…

.  

na … 

k .  

3.2. Chăn nuôi 

hăn nuô

y , nuôi 
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…(

.  

Nuôi trâu: đồng bào nuôi nhiều trâu, bò chủ yếu dùng vào việc cày bừa, 

kéo xe.  , vào những ngày nông nhàn thường 

được bà con đem thả rông,  hay 

các thung lũng xung quanh có nước, cỏ, sẵn rừng cây, mái đá để che mưa che 

nắng…

, nhiều nơi trâu bò sống tự nhiên và 

sinh sản ở ngoài trời. Nhiều đàn trâu có đủ sức tự vệ chống hổ, báo và sẵn sàng 

bảo vệ đồng loại. 

: H

, ngô

bă

50- 60kg. 

: K . , 

sâu, cua, . 

. 

 

: L âu Ôn

. Cư dân 

đêm, 

. 
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. Như thế chăn nuôi là một ngành sản xuất 

quan trọng sau trồng trọt song họ vẫn coi đó là một nghề phụ, chủ yếu là để 

phục vụ sản suất nông nghiệp, cung cấp thực phẩm cho con người, phục vụ cho 

việc cúng bái và các nghi lễ khác…do vậy chăn nuôi ở châu Ôn chỉ bó hẹp 

trong phạm vi gia đình. 

3.3. K  

i

. i Nam  c

: h

, sa nhân, sơn khương

, tiên mao… 

 như

, rau sam, rau 

măng . 

. 

 kinh tế của

ư dân châu Ôn

c 

ăn

. 
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Tóm lại, kinh tế chủ yếu, cơ bản của dân tộc Tày - Nùng ở châu Ôn là 

kinh tế nông nghiệp. Nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo và trong nông nghiệp cây 

lúa, cây ngô là nguồn luơng thực chính. Song với điều kiện địa lý tự nhiên có 

đôi phần thuận lợi, cư dân nơi đây đã biết kết hợp với việc trồng lúa, ngô với 

các loại hoa màu và cây công nghiệp khác, đồng thời tận dụng sản phẩm sẵn có 

tự nhiên để bổ sung thêm nguồn thức ăn cho con người và gia súc.  

3.4. N  

: “

linh” 

. 

 

,

liên quan . , 

Đồng K : “ , 

 [43; tr.618]. 

phong tục y

, : ; h

, T ng linh; 

T , C . 

* : Đ

-

3 nhưng ng . 

, n

-

y Kin chiêng 
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 (giống bánh dẻo)  (bánh 

bỏng) , các loại mứt và bánh rán, ngoài ra có Phung xoòng (lạp 

xường) là món ăn có thể để dành ra giêng, món này không giống lạp xường của 

người Kinh làm, nó có thể to bằng cổ tay, hương vị hấp dẫn, là món ăn đặc sản 

của người Nùng mà chỉ trong ngày tết họ mới có cơ hội thưởng thức. 

”. Đó cũng là món ăn chính 

trong bữa cơm chiều 30 tết.

. 

Ng , 

.

.  

( y

 ( ). 

, vui xuân, thanh niên nam, (

.  

* :( ) ( ):

. 5 Â

ẩ

, kim ngân… 

* T : 

T

. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 
73 

Đ  ở châu Ôn

. 

. 

* : T .  

i T  ở châu Ôn, 

nhân

, 

. 

: Đ 10 Â .  

V 10 Â , c

 

* : T

 (

 . 
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* (H ) 

, l

. Là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc 

Tày, Nùng được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hàng năm.

mưa . 

Đây cũng là dịp để bà con các dân tộc nơi đây cùng nhau vui chơi, sinh hoạt 

văn hoá, văn nghệ…Trước ngày hội các gia đình thường quét dọn nhà cửa 

xóm làng sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn thức uống để đón khách. Vào ngày hội 

xuống đồng, ngoài đồng của mỗi bản, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cỗ 

theo khả năng, mang hàm ý phô bày sự khéo léo của người phụ nữ trong việc 

nội trợ, nấu nướng các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh dày, chè 

lam…còn thể hiện ý nghĩa ẩm thực phong phú, độc đáo và mang nhiều giá 

trị truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn.

 

). Thời gian tổ chức tùy theo từng nơi, ấn định cho phù hợp với từng địa 

phương. Ở châu Ôn lễ hội Lồng Tồng được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng 

Giêng Âm lịch. Thường là tổ chức trong vòng 1 ngày. 

. 

. 

. Các gia đình tham dự lễ hội 

đều mang theo cỗ để làm lễ vật cúng. Đồ lễ cúng bao gồm: xôi nếp, gà thiến 

luộc, các loại bánh trái khẩu sli, bánh dày, chè lam, hoa quả, rượu trắng… 

. Sau khi t

nam, 
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. 

: (

- -

-

. 

. Ai 

. A

, p , trao 

khăn .

. Nếu ở lễ hội nào không có ai tung còn 

trúng vòng tròn thì dân bản không vui, vì theo quan niệm của họ, phải có người 

tung còn trúng vòng tròn làm rách giấy thì năm đó làm ăn mới thuận lợi, mưa 

thuận giá hoà. 

 )

p

. 

: N

: “

. 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 
76 

* Lễ hội chùa Tiên ở Mai Pha 

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ xuân về nhân dân các dân tộc châu Ôn lại 

nô nức rủ nhau đi hội. Lễ hội chùa Tiên từ lâu đã là một trong những lễ hội lớn 

của cư dân châu Ôn. Chùa Tiên ở cửa nam tỉnh thành, trên núi Đại Tượng, xã 

Mai Pha thuộc châu Ôn. Nhìn từ xa núi Đại Tượng như một con voi nằm phủ 

phục giữa cánh đồng Phia Luông xanh tốt. Nằm ngay chừng núi là động Song 

Tiên, nơi có ngôi chùa cổ linh thiêng. Nơi đây từ lâu đã là một danh lam thắng 

cảnh đẹp bậc nhất Lạng Sơn. Có truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa vào năm trời 

hạn hán đến mức sông Kì Cùng cũng cạn nước, đất đai nứt nẻ, cỏ cây héo khô, 

ruộng đồng xơ xác, dân làng Phia Luông không có nước dùng. Bữa nọ một bầy 

trẻ chăn trâu trong làng gặp một cụ già ăn mặc xềnh xoàng, dáng thiểu não đến 

gặp chúng xin ăn, lũ trẻ vui vẻ chia sẻ phần cơm của chúng cho ông cụ và thành 

thực nói rằng: chúng cháu chỉ có cơm cho cụ ăn, nhưng chẳng biết lấy gì mời 

cụ uống vì lâu nay làng đã không có nước. Cảm kích tấm lòng hiếu thảo của lũ 

trẻ, vừa nhận cơm xong cụ già liền lấy gót chân giẫm xuống tảng đá, lập tức 

một dòng nước ngọt trong vắt phun lên. Từ đó, dân làng Phia Luông có đủ 

nước dùng. Sau này người dân địa phương cho rằng, cụ già đó chính là ông 

Tiên đã ra tay cứu giúp làng qua cơn hoạn nạn, nên gọi nguồn nước đó là Giếng 

Tiên. Dân địa phương đã lập miếu thờ Tiên ngay cạnh giếng bên sườn đồi Đèo 

Giang - Văn Vi. Sau này, nhân dân lập thành ngôi chùa và chuyển vào động 

Song Tiên để thờ tự. Lễ hội chùa Tiên ra đời từ đó. 

Ngày 18 tháng Giêng hàng năm, cư dân châu Ôn tổ chức lễ hội ở chùa 

Tiên. Lễ hội để tạ ơn các vị tiên đã giúp nhân dân trong những ngày khó khăn 

và khấn Thần (Thần Nông), Phật, cầu tài, cầu lộc cho một năm mới nhiều may 

mắn, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cuộc sống an bình, hạnh phúc. Lễ 

hội có nhiều nghi thức khai hội và phần lễ tế. Đặc biệt, ở lễ hội chùa Tiên, 

không được dâng món heo quay (lễ vật thường dâng cúng ở các lễ hội khác). 
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Tiểu kết:  

Châu Ôn là mảnh đất có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, bao gồm:  

Tày, Nùng, Kinh, Hoa…trong đó dân tộc Tày, Nùng chiếm đa số. Các dân tộc 

sống gần gũi, đoàn kết với nhau, mỗi dân tộc có phương thức cánh tác nông 

nghiệp truyền thống riêng. Vì vậy, đây cũng là nơi hội tụ sự đa dạng trong 

phương thức canh tác nông nghiệp: trồng lúa nước, nương rẫy, trồng trọt, chăn 

nuôi… trên cơ sở canh tác lúa nước là cơ bản. Cư dân châu Ôn có nhiều kinh 

nghiệm trong sản xuất, cần cù, chịụ khó và có nhiều sáng tạo trong lao động 

sản xuất. Kinh tế nông nghiệp của châu Ôn còn lạc hậu, đời sống của nhân dân 

còn nhiều khó khăn song đồng bào các dân tộc ở đây có một đời sống tinh thần 

khá phong phú gắn liền với các tín ngưỡng lễ hội liên quan đến trồng trọt, 

mang đậm bản sắc dân tộc Việt. 
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KẾT LUẬN 

Huyện Ôn là châu huyện có vị trí thuận lợi, có nguồn tài nguyên phong 

phú là điều kiện phát triển các ngành nghề, cũng chính “thiên thời, địa lợi” mà 

con người sớm chọn mảnh đất này sinh cơ lập nghiệp. Trong tiến trình lịch sử 

dân tộc, châu Ôn đã là nơi tiếp nhận nhiều di dân từ miền Bắc xuống (chạy 

loạn, dịch bệnh hay đói kém) và từ miền xuôi lên (do việc các triều đình phong 

kiến cử quan lại, binh lính lên trấn trị vùng biên biên cương) nên nơi đây sớm 

có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như: Tày, Nùng, Kinh, Hoa…trong đó 

dân tộc Tày, Nùng chiếm đa số. Chính sự đa dạng về thành phần dân cư khiến 

cho châu Ôn có một nền kinh tế đa dạng và một nền văn hóa phong phú mang 

đậm bản sắc mỗi dân tộc. 

1. Về quy mô các loại ruộng đất, ở châu Ôn chủ yếu là tư điền. Ruộng 

công rất ít và chỉ có ở thời vua Minh Mạng, các loại đất thần từ, phật tự, thổ 

trạch viên trì không có. Ruộng đất hoang chiếm tỷ lệ gần 10%. Đó cũng là hiện 

tượng phổ biến ở các địa phương bấy giờ. Nguyên nhân của tình trạng này có 

nhiều, có thể sau nhiều năm chiến tranh kéo dài, thiên tai mất mùa liên tiếp xảy 

ra làm cho người nông dân phải bỏ làng đi “xiêu tán” dẫn đến đất đai bị bỏ 

hoang. Ngoài ra, có thể nguyên nhân khác là đất Ôn châu rộng, người thưa nên 

ruộng đất không thể canh tác hết được hay cũng do điều kiện tự nhiên lúc thuận 

lợi, lúc khó khăn. Song dù vậy, nhà Nguyễn cũng như chính quyền địa phương 

đã có nhiều biện pháp tích cực để khai hoang phục hóa, phát triển sản xuất, vì 

vậy trong một chừng mực nhất định đã hạn chế được ruộng đất hoang trong bối 

cảnh chung của đất nước. 

2. Về quy mô sở hữu ruộng tư, ở châu Ôn ruộng tư chiếm gần như tuyệt 

đối ở cả hai thời điểm: Thời Gia Long, tư điền thực trưng chiếm 93,1% tổng số 

ruộng đất; thời Minh Mạng, tư điền thực trưng chiếm 90,06% tổng số ruộng 

đất. Điều này cũng phản ánh xu thế chung của cả nước bấy giờ. Tuy nhiên, qui 

mô sở hữu tư không lớn lắm, chủ yếu là sở hữu nhỏ, manh múm và không tập 

trung. Sở hữu từ 1-3 mẫu thời Gia Long chiếm 96,33%, thời Minh Mạng là 
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98,53%. Nguyên nhân có thể do điều kiện địa hình nhiều đồi núi, nên ruộng chỉ 

tập trung ở những nơi đảm bảo được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng. Đây 

cũng là đặc điểm chung của các xã vùng cao biên giới phía Bắc.  

 Về quy mô sở hữu ruộng đất của các nhóm họ. Ruộng đất phân bố 

không đều giữa các nhóm họ. Các họ lớn đông về số chủ cũng là các họ tập 

trung trong tay nhiều ruộng đất là họ Hoàng, Nông. Ở cả hai thời điểm Gia 

Long và Minh Mạng, họ Hoàng và họ Nông đều chiếm trên 50% tổng số chủ và 

nắm trong tay hơn 50% diện tích ruộng đất.  

Do đặc điểm của một huyện miền núi nên chất lượng đất đai ở đây kém 

màu mỡ. Các địa bạ cho thấy ruộng đất của châu Ôn chủ yếu là ruộng loại 2,3 

và ruộng vụ thu. 

3. Về các chức sắc, trong xã hội phong kiến đội ngũ này đóng vai trò 

quan trọng. Bên cạnh các chức dịch do nhà nước bổ nhiệm còn có một hệ thống 

tự quản ở làng xã do nhân dân trong làng xã bầu ra. Song trên thực tế, hai bộ 

phận này câu kết với nhau, nắm quyền sở hữu về ruộng đất. Thời Gia Long có 

43 chức sắc thì số chức sắc có ruộng chiến 88,37%. Thời Minh Mạng tuy số 

lượng chức sắc có giảm đi (có 20 chức sắc) song cũng có đến 75% chức sắc có 

ruộng đất. Xu hướng tập trung ruộng đất vào tay các chức sắc không cao. Bên 

cạnh những chức sắc có ruộng, vẫn tồn tại những chức sắc không có ruộng đất, 

thời Gia Long tỷ lệ này là:11,63% và 25% thời Minh Mạng. Quyền lực kinh tế 

chủ yếu nằm trong tay nông dân tự canh.  

: 

46.0.8.5. Có thể thấy hiện tượng này là do tình trạng ít đất và lại phân tán 

trong nhiều sở hữu nhỏ nên đã kích thích người nông dân tìm kiếm thêm 

ruộng đất bên ngoài phạm vi làng xã của mình. Mặt khác, sự xuất hiện của 

phụ canh còn xuất phát từ sự nảy sinh mầm mống kinh tế hàng hoá và qúa 

trình tư hữu hoá ruộng đất đã diễn ra mạnh mẽ thúc đẩy tình trạng mua bán, 

cầm cố ruộng đất trở nên phổ biến. 
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4. Về chế độ thuế, như nhiều địa phương khác, châu Ôn (Lạng Sơn) được 

áp dụng mức thuế cho các địa phương vùng miền núi phía Bắc. Nhìn chung 

mức thuế không cao, không quá nặng nhưng người nông dân vẫn lâm vào cảnh 

bần cùng bởi những nghĩa vụ phu phen, tạp dịch nặng nề và các nghĩa vụ khác 

đối với nhà nước phong kiến. 

  Với đặc điểm chế độ ruộng đất như trên, cùng với địa hình nhiều đồi 

núi, nền kinh tế châu Ôn nửa đầu thế kỉ XIX là nền kinh tế nông nghiệp trồng 

trọt đa dạng bao gồm cả canh tác lúa nước, nương rẫy, chăn nuôi và làm vườn. 

Trong đó, canh tác lúa nước là phổ biến. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 

khác nhau, phương thức canh tác còn lạc hậu, năng suất thấp nên đời sống của 

đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn. Dù vậy, trong lao động sản xuất, xây 

dựng làng bản cư dân trong huyện đã tạo ra những giá trị văn hóa phong phú, 

đa dạng, mang những nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc và của địa phương 

bên cạnh những nét văn hóa chung của dân tộc. 

Trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhân dân các dân tộc 

châu Ôn đang chung lưng, góp sức thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, 

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tuy nhiên, châu Ôn vẫn là một huyện 

nghèo của tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện hiệu qủa chủ trương xoá đói giảm 

nghèo, nhân dân các dân tộc vừa sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, vừa 

bảo vệ tài nguyên thiên thiên, phủ xanh đất trống đồi chọc, định canh định cư 

thực hiện chế độ ruộng đất theo chủ trương giao đất giao rừng của Nhà nước, 

phát triển kinh tế trang trại, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nhiều 

loại cây đặc sản như lê, mận, đào, na, vải, nhãn…và các loại cây thuốc quý như 

sa nhân, hà thủ ô… 

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà 

nước với những chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa…nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân. Nhân dân các 

dân tộc châu Ôn đang ra sức lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh 

tế địa phương, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.  
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CHÂU ÔN THẾ KỶ XIX 
(Nguồn: Đồng Khánh dư địa chí)

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 

   
1 2 3 

   
4 5 6 

   
7 8 9 

1. Nhánh sông Thương chảy qua xã Quang Lang 6. Vườn rau xã Quang Lang 

2. Nhánh sông Thương chảy qua xã Nhân Lý 7. Ruộng vừa lên luống ở xã Quang lang 

3. Con Mương xã Nhân Lý 8. Vườn rau xã Nhân lý 

4. Con mương xã Quang Lang 9. Đồi Na ở Chi Lăng 

5. Khe nước trong núi đá xã Quang Lang 

 

 (Nguồn: Tác giả chụp) 



 

 

   
10 11 12 

   
13 14 15 

   
16 17 18 

10. Ruộng đã bừa vỡ                                          14. Lúa sau làm cỏ    

11. Ruộng đã được bừa ngả chuẩn bị cấy             15. Lúa trổ bông 

12. Mạ đã đủ tuổi cấy 16. Thu hoạch lúa   

13. Cấy lúa 17. Phơi thóc 

 18. Cất giữ                      

(Nguồn: Tác giả chụp và sưu tầm) 
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1. Chợ Đồng Mỏ  5. Quần áo 

2. Hàng tạp hóa     6. Hoa quả 

3. Chợ Na  7. Chợ Vịt 

4. Hàng sắt  8. Chợ Gà  

 9. Rau cải 

(Nguồn: Tác giả chụp và sưu tầm) 
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